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TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI
(Tính tại thời điểm 07/2019)
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[bookmark: _Toc17200996]GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

	Tácđộng dựán
	Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc  hạn chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu  vực được bảo vệ.

	Những người bị ảnh hưởng
	Bất kỳ người nào, bị tác động bởi việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến mất quyền sở hữu, sử dụng, hoặc mất nguồn thu nhập từ công trình xây dựng, đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, hoặc đồng cỏ), cây cối, hoa màu hàng năm hoặc lâu năm, hoặc các tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh hưởng toàn bộ hay một phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời.

	Ngày khóa sổ
	Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng.

	Tính hợp lệ/Đủ tư cách
	Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp pháp, (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp theo luật trong nước ; và (iii) không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp hay tuyên bố về quyền sử dụng đối với thửa đất mà họ đang chiếm giữ.

	Chi phí (giá) thay thế
	Đối với đất nông nghiệp, giá thay thế là giá thị trường tại thời điểm trước dự án hoặc trước khi di dời (tùy xem giá nào cao hơn) của loại đất có giá trị sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.
Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá thị trường tại thời điểm trước khi di dời của đất có cùng kích thước và mục đích sử dụng, với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ và nằm trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng.
Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu theo thị trường để xây dựng công trình thay thế có diện tích và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân công và chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và thuế chuyển nhượng. Việc xác định chi phí thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị các vật tư thanh lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài sản bị ảnh hưởng.

	Tái định cư
	Bao gồm tất cả các thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc thu hồi đất và hạn chế sự tiếp cận tài sản, cùng với các biện pháp bồi thường và khắc phục hậu quả sau đó. Tái định cư không được hạn chế ở sự di dời nhà ở. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao gồm (i) thu hồi đất và công trình trên đất, bao gồm cả các hoạt động kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; và (iii) những biện pháp khôi phục nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là phục hồi) thu nhập và mức sống của những người bị ảnh hưởng.

	Quyền lợi
	Bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dựa trên loại và mức độ thiệt hại.

	Ước tính sơ bộ (IOL)
	Là quá trình tính toán các tài sản và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi dự án

	Điều tra kinh tế - xã hội nền
	Một điều tra cơ bản kinh tế-xã hội của hộ gia đình, doanh nghiệp, hoặc các bên bị ảnh hưởng bởi dự án khác cần thiết để: xác định một cách chính xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động đối với kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động cho các bên bị ảnh hưởng.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Được xác định lànhững người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động), (ii) người khuyết tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai; và (v) người dân tộc thiểu số. 

	Sinh kế
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động và/hoặc lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững. 

	Phục hồi (sinh kế) thu nhập
	Thiết lập lại nguồn thu nhập hoặc sinh kế của hộ bị ảnh hưởng. 

	Các bên có liên quan
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan tâm và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án
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TÓM TẮT BÁO CÁO
[bookmark: _Toc401001076][bookmark: _Toc422839133][bookmark: _Toc422839489]Báo cáo Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP) được xây dựng cho Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình an toàn đập Quốc gia thông qua việc cải tạo và gia cố an toàn đập và hồ chứa nước cũng như bảo vệ tài sản của các cộng đồng sinh sống ở phía dưới hạ lưu đập và hồ chứa.
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 07 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 7 thôn/6 xã /04 huyện của tỉnh Bắc Kạn. Kế hoạch hành động Tái định cư được lập dựa trên Khung chính sách tái định cư của dự án, kết quả thống kê và kiểm kê ban đầu tác động của dự án, tham vấn cộng đồng trong tháng 07/2018 và tháng 2/2019. Nội dung chính của báo kế hoạch hành động tái định cư bao gồm phần giới thiệu các tác động của tiểu dự án đến công tác thu hồi đất; các tiêu chí và điều kiện được hưởng bồi thường về đất và các tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án; bố trí tổ chức, kế hoạch thực hiện, dự toán chi phí, giám sát và đánh giá, tham vấn, tham gia và cơ chế giải quyết khiếu nại.
Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư
Báo cáo RAP được chuẩn bị cho Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn nhằm hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dựa trên Khung chính sách Tái định cư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Nhà tài trợ thông qua trước thời điểm đàm phán Hiệp định, đảm bảo hài hòa giữa chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới (NHTG) và các văn bản pháp luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu cơ bản của RAP nhằm:
(a) Tái định cư bắt buộc cần được tránh hoặc được giảm thiểu ở mức thấp nhất, sau khi đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế chi tiết. 
(b) Trong trường hợp tái định cư bắt buộc là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được quan tâm và thực hiện các chương trình phát triển bền vững, cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của những người bị ảnh hưởng. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn đầy đủ và được tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư.
(c) Người bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án cần được hỗ trợ các biện pháp để cải thiện sinh kế và mức sống của họ, đảm bảo mục tiêu cuộc sống của các hộ gia đình sau khi di dời phải được “tốt hơn hoặc ít nhất là bằng” so với trước khi thực hiện Tiểu dự án.
Theo đó, tất cả những người có tài sản bị ảnh hưởng (BAH) bởi tiểu dự án hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng để phục vụ tiểu dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được đền bù, hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc sinh kế sẽ có quyền tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập do dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Tiểu dự án nếu sinh kế của những người BAH vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có tiểu dự án thì cần xem xét có các biện pháp hỗ trợ bổ sung.


Phạm vi và Tác động Thu hồi
[bookmark: _Toc292940861][bookmark: _Toc401001078][bookmark: _Toc422839135][bookmark: _Toc422839491]Việc xây dựng các hạng mục công trình của Tiểu dự án Bắc Kạn sẽ ảnh hưởng đến 46 hộ gia đình, trong đó 41 hộ BAH bởi thu hồi đất vĩnh viễn và các tài sản trên đất, 5 hộ gia đình chỉ BAH về cây cối, hoa màu do canh tác trên diện tích đất hành lang đê và 6 UBND  xã BAH dobị thu hồi tạm thời đất công trong quá trình thi công xây dựng lán trại, bãi tập kết vật liệu. Cụ thể:
· [bookmark: _Hlk511208626]Thu hồi vĩnh viễn 9.255 m² đất của 41 hộ gia đình[footnoteRef:1] bị ảnh hưởng vĩnh viễn do thu hồi đất, trong đó: Diện tích đất ở BAH là 200 m2 (3 hộ chỉ BAH 1 phần đất ở và không ảnh hưởng đến nhà); Diện tích đất trồng cây hàng năm là: 1.113 m2 (8 hộ); Diện tích đất trồng cây lâu năm là: 745 m2 (8 hộ); Diện tích đất rừng sản xuất BAH là: 6.370 m2 (28 hộ); Diện tích đất thủy sản BAH là 827 m2 (6 hộ). Ngoài ra, trong quá trình triển khai thi công các hạng mục công trình của tiểu dự án còn ảnh hưởng tạm thời đến 37.132 m2 đất công của 6 xã để xây dựng lán trại, bãi tập kết vật liệu. [1: Trong 41 hộ BAH có 8 hộ bị ảnh hưởng 2 loại đất, 2 hộ BAH 3 loại đất.] 

· Ảnh hưởng công trình, vật kiến trúc của 3 hộ gia đình bao gồm: 15m2 chòi lá (lán trông coi của 1 hộ), 25 m2 tường xây (của 1 hộ) và 15m2 chuồng trại chăn nuôi (của 1 hộ) và 04 cột điện hạ thế và 400m dây điện thuộc điện lực huyện Chợ Đồn và Na Rì quản lý.
· Ảnh hưởng cây cối, hoa màu: Tổng cộng sẽ có 129 cây ăn quả, 596 cây lấy gỗ các loại của 26 hộ BAH.
· Ảnh hưởng đến 827 m2 mặt nước thủy sản của 6 hộ hiện đang nuôi cá.
· Trong 46 hộ BAH không có hộ ảnh hưởng nặng mất ≥ 20% diện đất sản xuất nông nghiệp hay hộ DBTT bị ảnh hưởng nặng mất từ 10% diện tích đất nông nghiệp trở lên. Không có hộ cần phải di dời. 
· 46 hộ BAH thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương (đều là người DTTS), trong đó có 6 hộ vừa là hộ nghèo vừa là hộ DTTS, 5 hộ vừa là hộ cận nghèo vừa là hộ DTTS. 
Thông tin KT-XH của hộ bị ảnh hưởng
· Số liệu liên quan đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong báo cáo kế hoạch tái định cư này được tổng hợp từ cuộc điều tra xã hội học cho toàn bộ 46 hộ BAH bởi tiểu dự án. Mục tiêu chính của phần này là để cung cấp tổng quan về điều kiện KT-XH của các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, nguồn thu nhập, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tình trạng nghèo đói... Những thông tin này có thể được sử dụng như những thông tin cơ sở cho giám sát và đánh giá trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án.
Các biện pháp giảm thiểu
· [bookmark: _Toc292940862][bookmark: _Toc401001079][bookmark: _Toc422839136][bookmark: _Toc422839492]Trong quá trình thiết kế Tiểu dự án, Ban Quản lý dự án  đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạnđã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập dự án và các chuyên gia Tái định cư nhằm tránh hoặc giảm thiểu phạm vi thu hồi đất. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tiểu dự án được tiến hành thông qua nghiên cứu các phương án thiết kế tiểu dự án nhằm mục tiêu phát huy tính hiệu quả đầu tư của tiểu dự án đồng thời hạn chế thấp nhất việc thu hồi đất.
· Đồng thời, kế hoạch giảm thiểu các tác động tạm thời trong giai đoạn thi công cũng đã được nghiên cứu và đề xuất, nhằm tránh và/hoặc giảm thiểu tối đa các tác động này trong quá triển khai tiểu dự án.
Khung chính sách và quyền lợi
· Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn sẽ tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.
· Nguyên tắc cơ bản áp dụng cho việc chuẩn bị bản Kế hoạch hành động tái định cư này là tất cả các hộ BAH của dự án sẽ được bồi thường theo chi phí thay thế và hỗ trợ các biện pháp phục hồi để giúp họ cải thiện mức sống, khả năng tạo thu nhập và mức độ sản xuất so với trước khi có dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với mức sống trước khi thực hiện dự án
[bookmark: _Toc401001080][bookmark: _Toc422839137][bookmark: _Toc422839493]Chương trình phục hồi cuộc sống
· Việc thực hiện thu hồi đất cho công trình đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh và giảm thiểu tối đa diện tích đất phải thu hồi của các hộ. Trên thực tế không có hộ nào bị ảnh hưởng ở mức trên 20% hoặc 10% đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương. Trong quá trình tham vấn cộng đồng, các hộ cho biết do phần diện tích thu hồi vĩnh viễn không lớn nên cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với nguồn thu nhập của các hộ. Do đó không cần thiết phải xây dựng một chương trình phục hồi thu nhập riêng cho các hộ, tuy nhiên theo cam kết của chính quyền địa phương và Ban QLDA, các hộ BAH sẽ được hỗ trợ để có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế của địa phương cũng như các hoạt động trong quá trình xây dựng của tiểu dự án. 
Tổ chức thực hiện
· [bookmark: _Toc292940866][bookmark: _Toc401001081][bookmark: _Toc422839138][bookmark: _Toc422839494]Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn và do Trung tâm Phát triển Quỹ đấtcác huyệnhoặc Ban GPMB các huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của các huyện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt.
Phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng
· [bookmark: _Toc292940867][bookmark: _Toc401001082][bookmark: _Toc422839139][bookmark: _Toc422839495]Kế hoạch hành động tái định cư tiểu dự án đã được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng tại địa phương và những người bị ảnh hưởng. Chính quyền tại các xã và đại diện của các hộ BAH đã được tham vấn thông qua các hình thức và kênh thông tin khác nhau bao gồm các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, điều tra theo Phiếu điều tra đối với hầu hết các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án. Những thông tin thu được trong quá trình tham vấn là cơ sở quan trọng trong việc lập chính sách tái định cư của dự án gồm các phương án bồi thường, hỗ trợ và chương trình phục hồi thu nhập.  
[bookmark: _Toc292940868][bookmark: _Toc401001083][bookmark: _Toc422839140][bookmark: _Toc422839496][bookmark: _Toc401001084][bookmark: _Toc422839141][bookmark: _Toc422839497]Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại:  
· Để đảm bảo mọi khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng về thu hồi đất, đền bù và tái định cư được giải quyết kịp thời và thỏa đáng, cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thiết lập trong Kế hoạch tái định cư này. Tất cả những người bị ảnh hưởng có thể đưa ra khiếu nại và thắc mắc bằng văn bản về quyền lợi, giá đền bù, hỗ trợ, khôi phục thu nhập ... cho các cơ quan thực hiện mà không phải trả chi phí nào liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại ở tất cả các cấp. Các khiếu nại sẽ được thông qua qua 3 cấp độ để được giải quyết trước khi gửi cho Tòa án. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát và theo dõi các khiếu nại của người bị ảnh hưởng cho đến khi giải quyết.
Dự toán
· Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là1.036.132.218VNĐ, (tương ứng 44.564,83USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi tiểu dự án, hỗ trợ chuyển tiếp, quản lý thực hiện và chi phí dự phòng. 
· Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai tiểu dự án sẽ được cập nhật theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả khảo sát giá thay thế của đơn vị thẩm định giá độc lập.
· [bookmark: _Toc511297261][bookmark: _Toc511297734][bookmark: _Toc511233593]Dự toán kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án sẽ lấy từ nguồn vốn đối ứng của UBND tỉnh Bắc Kạn.
1. 

1. [bookmark: _Toc17200997][bookmark: _Toc197793144][bookmark: _Toc197796234][bookmark: _Toc226358300]TỔNG QUAN
1.1. [bookmark: _Toc531874167][bookmark: _Toc17200998][bookmark: _Toc292940871][bookmark: _Toc292955673][bookmark: _Toc400003546]Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP)
1. [bookmark: _Toc455065981][bookmark: _Toc273369997]Việt Nam sở hữu một trong những mạng lưới đập thủy lợi và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn . Mạng lưới này bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ các loại. Hơn 750 đập thuộc loại đập lớn (cao trên 15 m hoặc nằm trong khoảng 5 – 15 m với dung tích trữ nước trên 3 triệu m3). Số lượng đập nhỏ (dưới 15 m và 3 triệu m3) ước tính trên 6.000, là đập đất đắp. Trong tổng số bốn triệu ha đất nông nghiệp, có trên ba triệu ha được tưới tiêu nhờ vào 6.648 đập.
2. Việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng này cũng tạo ra một số thách thức nhất định. Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960-1980 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với các hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã bị xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Điều này mang lại các rủi ro đáng kể cho sự an toàn của con người và an ninh kinh tế. Sự xuống cấp của các đập này, cộng với sự gia tăng rủi ro và mất an toàn bởi biến đổi thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo nền móng cho duy trì và đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã đưa ra một chương trình về an toàn đập vào năm 2003. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình an toàn đập cho Chính phủ Việt Nam. Dự án này được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu. Điều này phù hợp với định nghĩa của Chính phủ về an toàn đập nêu trong Nghị định 72. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ đảm bảo được quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực toàn diện hơn để tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành. 
3. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8 là dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (NHTG). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Chính phủ đảm bảo được quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực toàn diện hơn để tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành. Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ lưu. 
4. Dự án được đề xuất gồm 03 hợp phần chính: 
Hợp phần 1: Phục hồi an toàn đập (412 triệu USD) – hợp phần này sẽ nâng cao an toàn đập của những đập được ưu tiên theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) thông việc phục hồi các cơ sở hạ tầng hiện có. Những đập được tài trợ được thiết kế cho mục đích tưới và một số được sử dụng cho đa mục tiêu bao gồm cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng địa phương. Hợp phần này sẽ hỗ trợ (i) Thiết kế chi tiết, giám sát, kiểm soát chất lượng việc cải tạo công trình đối với các đập được ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo công trình, bao gồm cả công trình xây dựng, công trình thủy lực, lắp đặt thiết bị quan trắc thủy văn và giám sát an toàn; (iii) lập Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, Kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) thông qua bản danh sách kiểm tra các hạng mục đã được tiêu chuẩn hóa đối với các đập do cộng đồng quản lý
Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD).Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.
Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD). Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết cho phép hỗ trợ thực hiện dự án. 
1.2. [bookmark: _Toc17200999]Mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm:
· Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình thủy lợi, đê, kè sông, kè biển, kênh mương thủy lợi, cấp nước sinh hoạt...) nhằm khôi phục sản xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm các rủi ro do thiên tai gây ra.
· Khắc phục hư hỏng đối với các công trình hạ tầng giao thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển lực lượng cứu hộ, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cấp bách cho nhân dân địa phương vùng ngập lũ, hạn hán khi có thiên tai, lụt bão xảy ra trong vùng.
· Hỗ trợ tăng cường năng lực của chủ đầu tư trong việc thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập– Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.
1.3. [bookmark: _Toc480278355][bookmark: _Toc17201000]Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn
5. Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập- tỉnh Bắc Kạn tiến hành sửa chữa và nâng cấp 7 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 6 xã và 4huyện Chợ Mới, chợ Đồn, Na Rì và Bạch Thông của tỉnh Bắc Kạn, Tiểu dự án sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa 7 hạng mục công trình sau:
[bookmark: _Toc15564854]Bảng  1: Các hạng mục công trình của Tiểu dự án Bắc Kạn
	TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	XÃ
	HUYỆN
	QUY MÔ

	1
	Hồ Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	Chợ Mới
	H= 212,8 m; L=78 m;
W=0,242 triệu m3;F =1,6 Km2

	2
	Hồ Khuổi Dầy
	Yên Hân
	Chợ Mới
	H= 20,50 m; L=73,0 m;
W=0,193 triệu m3;F =1,1 Km2

	3
	Hồ Khuổi Sung
	Yên Hân
	Chợ Mới
	H= 15,5 m; L=63 m;
W=0,96 triệu m3;F =0,92 Km2

	4
	Hồ Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	Chợ Đồn
	H= 7,0 m; L=40 m;
W=0,2 triệu m3;F =0,8 Km2

	5
	Hồ Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	Na Rì
	H= 19,9 m; L=72,0 m;
W=0,22 triệu m3;F =0,4 Km2

	6
	Hồ Cốc Thông
	Liêm Thủy
	Na Rì
	H=20,7 m; L=103,59 m;
W=0,309 triệu m3;F =1,50 Km2

	7
	Hồ Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	Bạch Thông
	H=13,0 m; L=143,31 m;
W=0,115 triệu m3;F =0,75 Km2


1.4. [bookmark: _Toc17201001]Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư
6. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn được xây dựng dựa trên Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án nhằm mục tiêu đáp ứng Chính sách tái định cư không tự nguyện và Chính sách Người bản địa của WB cũng như các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn. RAP xác định số người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp thực hiện để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khác.  
[bookmark: _Toc17201002]1.5. Các biện pháp giảm thiểu thu hồi đất và tái định cư
[bookmark: _Toc292940872][bookmark: _Toc292955674][bookmark: _Toc293034030][bookmark: _Toc400003548]1.5.1. Mục tiêu 
7. Nguyên tắc đầu tiên trong hướng dẫn OP 4.12 của WB là tránh hoặc giảm thiểu tác động của việc thu hồi và tái định cư. Trong trường hợp việc tái định cư là không thể tránh khỏi thì cần áp dụng mức bồi thường thoả đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án để đảm bảo họ có mức sống ít nhất là bằng với mức sống trước khi có TDA.
1.5.2.  Các biện pháp giảm thiểu 
8. Để giảm thiểu tác động của dự án trong việc thu hồi và tái định cư, đối với tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện như sau:
- 	BQLDA tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các tư vấn thiết kế kỹ thuật của tiểu dự án để thực hiện khảo sát và nghiên cứu về vị trí và phạm vi của từng hạng mục công trình nhằm đề xuất các phương án thiết kế tốt nhất với mục đích giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình. 
- 	Trong quá trình chuẩn bị dự án và chuẩn bị RAP, nhiều cuộc tham vấn cộng đồng đã được tổ chức bởi BQLDA Bắc Kạn và tư vấn tái định cư trong khu vực tiểu dự án để công khai (i) thông tin tiểu dự án và (ii) các tác động dự kiến, cũng như thu hồi đất, các biện pháp bồi thường và tái định cư, vv. Điều này sẽ cung cấp cho các hộ gia đình vị trí và lợi ích của tiểu dự án cũng như các tác động tiềm năng để giảm thiểu tác động. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và thảo luận trong các cuộc tham vấn đó, chẳng hạn như chính sách hỗ trợ và bồi thường tiểu dự án, các chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng để tìm ra các biện pháp khắc phục. Tất cả người dân địa phương rất ủng hộ tiểu dự án và mong muốn được thực hiện.
- 	Để giảm thiểu tác động đến các hộ gia đình có đất nông nghiệp trong giai đoạn xây dựng, tư vấn tái định cư đã làm việc với chính quyền địa phương và các hộ đó để đề xuất các biện pháp giảm thiểu thích hợp cho từng khu vực. Theo đó, một số biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây dựng sẽ được áp dụng, ví dụ như thực hiện các phương pháp xây dựng kế tiếp nhau.
- 	Theo thỏa thuận trong quá trình tham vấn, tiến độ thi công sẽ được thông báo công khai theo quy định cho chính quyền địa phương và các hộ gia đình bị ảnh hưởng để AHs có thể sắp xếp kế hoạch canh tác phù hợp.
[bookmark: _Toc17201003]1.6. Địa điểm thực hiện dự án
[bookmark: _Toc511424672][bookmark: _Toc7791581]Hình 1: Sơ đồ các hồ chứa khu vực tiểu dự án[image: ]









2. [bookmark: _Toc425156387][bookmark: _Toc425156483][bookmark: _Toc425156581][bookmark: _Toc425156680][bookmark: _Toc425156779][bookmark: _Toc425156879][bookmark: _Toc425157102][bookmark: _Toc425157204][bookmark: _Toc17201004][bookmark: _Toc290385404][bookmark: _Toc290557182][bookmark: _Toc290988820][bookmark: _Toc291109395][bookmark: _Toc291110660]THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI
2.1. [bookmark: _Toc17201005]Điều tra khảo sát và phương pháp thực hiện
· Phương pháp tiếp cận
9. [image: ]Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng được sử dụng trong việc lập Kế hoạch hành động tái định cư. Theo đó, người BAH được tham gia vào quá trình chuẩn bị Kế hoạch TĐC như trả lời phỏng vấn, thảo luận nhóm, đi thăm thực địa khu vực BAH cùng các chuyên gia. Đại diện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, UBND cấp xã BAH cũng được mời tham gia.
· Phương pháp thực hiện
10. Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư này áp dụng cho các hạng mục công trình của Tiểu dự án có liên quan đến thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, các phương pháp đã được sử dụng trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư bao gồm:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

Hình 2: Bản đồ tỉnh Bắc Kạn
11. Đơn vị tư vấn đã tiến hành thu thập, xem xét, nghiên cứu và phân tích/đánh giá các tài liệu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án. Các tài liệu được thu thập tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, UBND các xã khu vực tiểu dự án, bao gồm: (i) Hồ sơ  tiểu dự án (Thuyết minh và bản vẽ thiết kế các hạng mục tiểu dự án; Khung chính sách Tái định cư của Dự án;...); (ii) Các bản đồ giải thửa, trích lục bản đồ và các báo cáo Kinh tế - xã hội do UBND các xã cung cấp; (iii) Các chính sách có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ của WB, của Chính phủ Việt Nam và của UBND tỉnh Bắc Kạn. Việc nghiên cứu các tài liệu của tiểu dự án và địa phương nhằm: (1) tìm hiểu các quy trình, quy định đã được đề xuất và đã được phê duyệt từ các tài liệu của dự án, (2) tìm hiểu các phương án kỹ thuật đề xuất cho các hạng mục của tiểu dự án, (3) xem xét các báo cáo kinh tế - xã hội sẵn có của địa phương, (4) đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động và hướng dẫn các hoạt động tiếp theo của tiểu dự án.
Phương pháp nghiên cứu định tính:
12. Tham vấn, trao đổi với các bên liên quan khác nhau, bao gồm các cơ quan thực hiện, các tổ chức xã hội, đại diện lãnh đạo địa phương thông qua họp tham vấn, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm. Các biên bản làm việc được đính kèm Báo cáo này tại Phụ lục 02.
13. Thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu với các hộ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như các hộ BAH nặng, các hộ dễ bị tổn thương. Biên bản làm việc với các xã trong khu vực dự án được đính kèm trong Phụ lục 02 của Báo cáo này.
14. Khảo sát thực địa tại khu vực dự án để xác định các tác động tiềm ẩn đối với người dân địa phương trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Phương pháp nghiên cứu định lượng:
15. Trong thời gian từ ngày 4/7/2018 đến 15/2/2019, Đơn vị tư vấn tái định cư đã tiến hành cuộc điều tra kinh tế xã hội[footnoteRef:2] và khảo sát đất đai/tài sản bị ảnh hưởng tại 6 xã trong khu vực dự án, bao gồm: xã Yên Hân, Thanh Mai, Đổng Xá, Liêm Thủy, Sỹ Bình và Nghĩa Tá. [2: Sử dụng mẫu Bảng hỏi khảo sát kinh tế - xã hội cho Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập– Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn] 

16. Khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội (SES) bằng bảng hỏi: Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát 100% tổng số hộ BAH  ở các công trình. Bao gồm:Các hộ BAH về đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản. Tổng số hộ đã được khảo sát bằng bảng hỏi trong khu vực tiểu dự án là 46 hộ. Mẫu bảng Khảo sát KT-XH đối với các hộ BAH được đính kèm tại Phụ lục 03 của Báo cáo này.
17. Thống kê tài sản bị ảnh hưởng (IOL) được thực hiện với 100% các hộ bị ảnh hưởng
18. Nhập và xử lý dữ liệu. Các thông tin thu thập được từ giám sát thực địa sẽ được xử lý trên các phần mềm chuyên dụng như SPSS (định lượng) và NVIVO (định tính).
2.2. [bookmark: _Toc17201006]Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
19. Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ; phía Bắc giáp các huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An, tỉnh Cao Bằng; phía Đông giáp các huyện Tràng Định, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; phía Tây giáp các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
20. Bắc Kạn nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới khu vực gió mùa Đông Nam Á, gần chí tuyến bắc hơn xích đạo. Ở vị trí này, Bắc Kạn có sự phân hóa khí hậu theo mùa rõ rệt về nhiệt độ, lượng mưa, độ dài ngày và đêm. Lãnh thổ Bắc Kạn nằm giữa hai hệ thống núi cánh cung miền Đông Bắc nên chịu ảnh hưởng mạnh của khí hậu lục địa châu Á, thời tiết lạnh về mùa đông, hạn chế ảnh hưởng mưa bão về mùa hạ.
21. [bookmark: _Toc7791582]Diện tích đất tự nhiên của Bắc Kạn là 485.941ha, trong đó: Đất nông nghiệp (bao gồm cả đất lâm nghiệp) là 413.044 ha, chiếm 85%; đất phi nông nghiệp là 21.159 ha, chiếm 4,35%; đất chưa sử dụng là 51.738 ha, chiếm 10,65%. Đất đai tương đối màu mỡ, nhiều nơi tầng đất dày, đất đồi núi có lượng mùn cao, thích hợp cho sản xuất nông lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và phục hồi rừng
Đặc điểm địa hình:
22. Địa hình Bắc Kạn bị chi phối bởi những dãy núi cánh cung lồi về phía Đông, bao gồm những “nếp lồi” và “nếp lõm” xen kẽ nhau. 
23. Bắc Kạn có địa hình núi cao, cao hơn các tỉnh xung quanh và bị chi phối bởi các mạch núi cánh cung kéo dài từ Bắc đến Nam ở hai phía Tây và Đông của tỉnh.
24. Trong đó, cánh cung Ngân Sơn nối liền 1 dải chạy suốt từ Nặm Quét (Cao Bằng) dich theo phía Đông tỉnh Bắc Kạn đến Lang Hít (phía bắc tỉnh Thái Nguyên) uốn thành hình cánh cung rõ rệt. Đây là cánh cung đóng vai trò quan trọng trong địa hình của tỉnh, đồng thời là ranh giới khí hậu quan trọng. Dãy núi này có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Cốc Xô cao 1.131m, đỉnh Phia Khau cao 1.061m… 
25. Cánh cung sông Gâm kéo dài dọc theo phía Tây của tỉnh. Cấu tạo chủ yếu là đá phiến thạch anh, đá vôi, có lớp dài là đá kết tinh rất cổ. Khu vực này có nhiều đỉnh núi cao thấp khác nhau, trong đó có đỉnh Phja Boóc cao 1.502 m và nhiều đỉnh cao trên 1.000m.
26. Xen giữa hai cánh cung là nếp lõm thuộc hệ thống thung lũng các con sông.
Khí hậu
27. Bắc Kạn nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới khu vực gió mùa Đông Nam Á. Ở vị trí này, Bắc Kạn có sự phân hóa khí hậu theo mùa rõ rệt.
28. Mùa mưa nóng ẩm từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 70 - 80% lượng mưa cả năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm khoảng 20 - 25% tổng lượng mưa trong năm.
29. Do nằm giữa hai hệ thống núi cánh cung miền Đông Bắc nên Bắc Kạn chịu ảnh hưởng mạnh của khí hậu lục địa châu Á, thời tiết lạnh về mùa đông, đồng thời hạn chế ảnh hưởng mưa bão về mùa hạ
2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội
Đặc điểm dân số, lao động: 
30. Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố (thành phố Bắc Kạn) và 7 huyện (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn và Pác Nặm) với 122 xã, phường, thị trấn.
31. Dân số Bắc Kạn hiện có trên 308.300 người, gồm 7 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay; trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Mật độ dân số trung bình 63,45 người/km2./
Phát triển kinh tế: 
32. Trong quý I năm 2018, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân và chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2018, tiếp tục chỉ đạo về công tác quản lý giống, vật tư sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô sang sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa theo nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh. Sản xuất nông nghiệp 3 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, đạt kết quả khá.
33. Các thông tin về kinh tế xã hội của các huyện trong khu vực tiểu dự án được trình bày tóm tắt trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc15564855]
Bảng  2: Thông tin KTXH của các huyện trong khu vực Tiểu dự án
	 
	Đơn vị
	Huyện Chợ Mới
	Huyện  Chợ Đồn
	Huyện Na Rì
	Huyện Bạch Thông
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	

	Số xã, thị trấn
	Số lượng
	16
	22
	22
	17
	77

	Dân số
	Người
	39.345
	50.528
	40.455
	31.754
	111.605

	-  Nam
	Người
	19.907
	25.616
	20.503
	15.928
	81.954

	-  Nữ
	Người
	19.447
	24.912
	19.952
	15.826
	80.137

	-  Đô thị
	Người
	2.372
	6.469
	3.667
	1.732
	14.240

	-  Nông thôn
	Người
	36.982
	44.059
	36.788
	30.022
	147.851

	Mật độ dân số
	Người / km2
	64,89
	55,46
	47,43
	58,11
	225,89

	Cơ cấu đất (ha)
	

	Tổng diện tích tự nhiên
	ha
	606,51
	911,15
	853
	546,49
	2.917,15

	Đất sản xuất nông nghiệp
	ha
	5.179
	5.006
	7.598
	3.670
	21.453

	Đất lâm nghiệp
	ha
	50.138
	64.731
	66.993
	46.794
	228.656

	Đất chuyên dùng
	ha
	1205
	4891
	971
	487
	7.554

	Đất ở
	ha
	368
	484
	327
	175
	1.354

	Gía trị sản xuất nông nghiệp
	Triệu đồng
	415.885
	370.444
	422.522
	323.195
	1.532.046

	Giáo dục
	 
	
	
	
	
	

	- Số trường mầm non
	Trường
	16
	23
	22
	17
	78

	- Tiểu học
	Trường
	15
	21
	15
	12
	63

	- THCS
	Trường
	6
	14
	16
	7
	43

	- THPT
	Trường
	1
	1
	1
	1
	4

	Y tế
	 
	
	
	
	
	-

	- Bệnh viện
	Cơ sở
	1
	1
	1
	1
	4

	- Trạm y tế xã/phường
	Cơ sở
	16
	22
	22
	17
	77

	- Số giường bệnh
	Giường
	82
	114
	114
	84
	394


Nguồn: Niêm giám thống kê 2015, báo cáo KTXH cấp huyện
2.3. [bookmark: _Toc17201007]Thông tin Kinh tế xã hội của các xã bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án
34. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập– Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn bao gồm có 7 hạng mục công trình. Các công trình được ưu tiên đầu tư bao gồm: Hồ Khuổi Sung, Khuổi Dâng, Khuổi Dầy, Mạy Đẩy, Cốc Thông, Nà Lẹng và Nà Kiến thuộc các huyện: Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông và Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.  Các thông tin về kinh tế xã hội của các xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây:
Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)



1
Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Bắc Kạn1

22
Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Bắc Kạn				22
[bookmark: _Toc15564856]Bảng  3: Thông tin KTXH của các xã trong khu vựcTiểu dự án
	 
	Đơn vị
	Yên Hân
	Thanh Mai
	Đổng Xá
	Liêm Thủy
	Sỹ Bình
	Nghĩa Tá
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn/bản
	Số lượng
	10
	14
	13
	6
	11
	9
	63

	Số nhà văn hóa
	Số lượng
	10
	13
	13
	6
	11
	9
	62

	Tổng diện tích đất 
	ha
	2.659
	4.118
	7.876
	4.564
	2.752
	4.010
	25.978 

	- Đất trồng cây hàng năm
	ha
	180
	46
	387
	231
	257
	241 
	1.341

	- Đất trồng cây lâu năm
	ha
	125,03
	58,5
	134,31
	165,13
	101,22
	162,16
	746 

	- Đất trồng lúa
	ha
	137,18
	163,46
	46,52
	135,54
	169,02
	145,7
	797 

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	ha
	0
	30,56
	
	13,51
	6,59
	9,6
	60 

	- Đất lâm nghiệp
	ha
	2.124
	3.682
	7.139
	3.868
	2.137
	3.332 
	22.282 

	- Đất ở
	ha
	9,94
	12,18
	19,61
	13,73
	46,03
	17,7
	119 

	- Đất công cộng
	ha
	3,21
	0,2
	
	37,86
	34,93
	32,17
	108 

	- Đất nghĩa trang nghĩa địa
	ha
	1,54
	
	0
	0
	0,01
	0
	2 

	- Đất chưa sử dụng
	ha
	0
	52,65
	40,4
	13,46
	0,19
	11,4
	118 

	- Đất khác
	ha
	78,14
	72
	108,57
	86,19
	0
	58
	403 

	Dân số
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Số hộ
	hộ
	437
	732
	651
	310
	446
	407
	2.983

	- Số dân
	Người
	1.942
	2.817
	2.809
	1.418
	1.885
	1.637
	12.508

	- Nam
	Người
	1.020
	1.709
	1.413
	708
	937
	835
	6.621

	- Nữ
	Người
	922
	1.108
	1.396
	710
	948
	802
	5.887

	Dân tộc
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh
	hộ
	7
	22
	3
	3
	35
	15
	85

	Tày
	hộ
	429
	679
	257
	65
	210
	264
	1.904

	Dao 
	hộ
	1
	31
	227
	56
	102
	123
	540

	Nùng
	hộ
	0
	0
	164
	186
	99
	4
	453

	Mông
	hộ
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Kinh tế địa phương
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thu ngân sách
	VNĐ
	146.000.000
	235.000.000
	49.538.871
	96.893.779
	108.000.000
	41.171.000
	676.603.650

	Tổng chi ngân sách
	VNĐ
	3.977.000.000
	4.927.000.000
	1.417.100.043
	3.670.578.519
	6.060.754.480
	4.186.876.780
	24.239.309.822

	Thu nhập bình quân đầu người
	Người/năm
	17.000.000
	23.000.000
	17.000.000
	12.000.000
	23.000.000
	20.000.000
	18.666.667

	Cơ sở hạ tầng địa phương
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Trường THPT
	Trường
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Trường THCS
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Trường tiểu học
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Mẫu giáo
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Đình
	Cái
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Chùa
	Cái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nghĩa Trang
	Cái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Di tích lịch sử
	Điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Đường giao thông
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Đường đất
	Km
	4
	17
	15
	30
	5
	23
	94

	- Đường Nhựa
	Km
	6
	35
	40
	43
	13
	42
	179

	- Đường cấp phối
	Km
	0
	25
	34
	4
	2
	21
	86

	- Đường bê tông
	Km
	10
	35
	47
	5,6
	9
	32
	138,6

	Nước và điện sinh hoạt
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Nước máy
	hộ
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	17

	- Nước giếng
	hộ
	141
	715
	50
	49
	120
	241
	1316

	- Nước ao hồ, sông, suối
	hộ
	0
	0
	0
	82
	0
	0
	82

	- Nước từ khe, mó nước
	hộ
	296
	17
	584
	179
	326
	166
	1.568

	- Đã được cấp điện
	hộ
	437
	732
	613
	310
	446
	407
	2.945

	Hiện trạng cơ sở y tế và sức khỏe cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	0

	- Số bác sỹ
	Người
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	6

	- Số y sỹ
	Người
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	16

	- Số y tá
	Người
	1
	2
	0
	2
	1
	2
	8

	- Số giường bệnh
	Giường
	2
	7
	4
	26
	10
	10
	59

	Hộ nghèo
	hộ
	116
	173
	25
	103
	88
	59
	564

	Hộ cận nghèo
	hộ
	85
	162
	19
	61
	47
	37
	411


Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

(Nguồn: Báo cáo Tình hình phát triển KT – XH năm 2018 của các xã)
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Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Bắc Kạn79
2.4. [bookmark: _Toc17201008]Kết quả khảo sát về tình hình kinh tế xã hội của các hộ BAH trong khu vực TDA
2.4.1. Số hộ điều tra      
35. Liên quan đến tác động thu hồi đất để thi công các công trình của Tiểu dự án, kết quả khảo sát cho thấy, việc triển khai thực hiện công trình này sẽ ảnh hưởng đến 46 hộ gia đình, trong đó có 41 hộ BAH trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất và các tài sản trên đất,5 hộ chỉ bị ảnh hưởng cây trồng trên hành lang công trình do các UBND xã quản lý. Việc triển khai thực hiện tiểu dự án không gây ảnh hưởng đến công trình công cộng, công trình nhạy cảm nào.
36. Do vậy trong thời gian từ ngày 4/7/2018 đến 15/2/2019, Đơn vị tư vấn tái định cư đã tiến hành điều tra kinh tế xã hội đối với 46 hộ BAH (100% tổng số hộ BAH). Số liệu cụ thể về quy mô khảo sát ở từng hạng mục công trình của dự án được ưu tiên đầu tư trong các hạng mục.
[bookmark: _Toc15564857]Bảng  4: Quy mô hộ gia đình của người BAH trong khu vực tiểu dự án
	TT
	Huyện/xã
	Tổng số hộ
	Nhân khẩu
	Số nhân khẩu trung bình
	Dân tộc

	
	
	
	
	
	Tày
	Dao

	I
	Huyện Chợ Mới
	9
	41
	4,6
	9
	0

	1
	Yên Hân
	4
	18
	4,5
	4
	0

	2
	Thanh Mai
	5
	23
	4,6
	5
	0

	II
	Huyện Na Rì
	13
	56
	4,3
	13
	0

	3
	Đổng Xá
	10
	45
	4,5
	10
	0

	4
	Liêm Thủy
	3
	11
	3,7
	3
	0

	III
	Huyện Bạch Thông
	4
	17
	4,3
	0
	4

	5
	Sỹ Bình
	4
	17
	4,3
	0
	4

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	20
	83
	4,2
	20
	0

	6
	Nghĩa Tá
	20
	83
	4,2
	20
	0

	 
	Tổng
	46
	197
	4,3
	42
	4


Nguồn: Khảo sát Kinh tế - xã hội các hộ BAH, tháng 7/2018 -2/2019
37. Trong số 46 hộ bị ảnh hưởng được khảo sát không có hộ bị ảnh hưởng nặng phải di dời hay hộ thuộc nhóm DBTT mất từ 10% tổng diện tích đất canh tác hiện có của hộ gia đình.
38. Sự lựa chọn các hộ gia đình cho cuộc khảo sát kinh tế xã hội dựa trên quy mô tác động thu hồi đất, như mất đất nông nghiệp, mất đất ở và các hộ BAH vĩnh viễn bởi hoạt động sản suất nông nghiệp. Bên cạnh việc khảo sát kinh tế xã hội các hộ BAH, đơn vị tư vấn cũng đã tiến hành họp tham vấn cộng đồng với chính quyền địa phương và các hộ bị ảnh hưởng ở các hạng mục công trình của Tiểu dự án. 
2.4.2. Qui mô hộ gia đình
39. Theo số liệu khảo sát từ 46 hộ gia đình bị ảnh hưởng ở các công trình của Tiểu dự án cho thấy phần lớn các hộ gia đình có từ 3 đến 5 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 71,7%), tiếp theo là các hộ có từ 6 đến 8 nhân khẩu chiếm 17,4% và các hộ có từ 1 – 2 người chỉ chiếm 10.9%. Trung bình mỗi hộ gia đình BAH trong khu vực tiểu dự án có 4,3 khẩu/hộ và số lao động chính trung bình của mỗi hộ là 3,1 người. 
2.4.3. Trình độ học vấn của chủ hộ
40. Theo số liệu khảo sát từ 46 hộ gia đình bị ảnh hưởng cho thấy, trình độ học vấn của chủ hộ trong khu vực tiểu dự án tương đối cao: Có 39,1% chủ hộ tốt nghiệp THPT (18 chủ hộ); 50,0% số chủ hộ tốt nghiệp THCS (23 chủ hộ), chỉ có 10,9% tỷ lệ chủ hộ có trình độ ở bậc tiểu học (5 chủ hộ). Không có chủ hộ nào không biết chữ.
[bookmark: _Toc15564858]Bảng  5: Trình độ học vấn của chủ hộ
	TT
	Huyện/xã
	Trình độ học vấn 
	Tổng

	
	
	Mù chữ
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	 Trung cấp/Cao đẳng/đại học 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	0
	0
	4
	5
	0
	9

	1
	Yên Hân
	0
	0
	2
	2
	0
	4

	2
	Thanh Mai
	0
	0
	2
	3
	0
	5

	II
	Huyện Na Rì
	0
	1
	6
	6
	0
	13

	3
	Đổng Xá
	0
	1
	3
	6
	0
	10

	4
	Liêm Thủy
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0
	2
	2
	0
	4

	5
	Sỹ Bình
	0
	0
	2
	2
	0
	4

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	0
	4
	11
	5
	0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	0
	4
	11
	5
	0
	20

	 
	Tổng
	0
	5
	23
	18
	0
	46
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2.4.4. Nghề nghiệp của chủ hộ
41. Kết quả khảo sát cho thấy, nguồn thu nhập chính của các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu dựa vào các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp: Trồng lúa, trồng rừng và chăn nuôi chiếm đa số, hoạt động sản xuất nông nghiệp quyết định rất lớn đến sự ổn định và mức sống của hộ gia đình. Trong tổng số 46 hộ BAH được khảo sát có 40 chủ hộ (chiếm 87,0%) làm nghề nông nghiệp; 1 chủ hộ là cán bộ công chức nhà nước và 5 chủ hộ còn lại làm các ngành nghề khác: lao động tự do, làm thuê.
[bookmark: _Toc15564859]Bảng 6: Nghề nghiệp của chủ hộ BAH được khảo sát 
	TT
	Huyện/xã
	Nông nghiệp
	Buôn bán/dịch vụ
	Công chức/ viên chức
	Ngành khác
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ

	I
	Huyện Chợ Mới
	9
	100,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	9

	1
	Yên Hân
	4
	100,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	2
	Thanh Mai
	5
	100,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	5

	II
	Huyện Na Rì
	11
	84,6%
	0
	0%
	0
	0,0%
	2
	15,4%
	13

	3
	Đổng Xá
	8
	80,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	2
	20,0%
	10

	4
	Liêm Thủy
	3
	100,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	3

	III
	Huyện Bạch Thông
	4
	100,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	5
	Sỹ Bình
	4
	100,0%
	0
	0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	16
	80,0%
	0
	0%
	1
	5,0%
	3
	15,0%
	20

	6
	Nghĩa Tá
	16
	80,0%
	0
	0%
	1
	5,0%
	3
	15,0%
	20

	 
	Tổng
	40
	87,0%
	0
	0%
	1
	2,2%
	5
	10,9%
	46
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2.4.5. Thu nhập và chi tiêu
42. [bookmark: _Hlk9190426]Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia đình bị ảnh hưởng, mức thu nhập bình quân của hộ gia đình bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ở nhóm có thu nhập từ trên 3 - 5 triệu đồng/người/tháng (chiếm 41,3%), kế tiếp là hộ có thu nhập từ 1-3 triệu đồng/người/tháng chiếm tỷ lệ 19.6%, tỷ lệ hộ có mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng (chiếm 15,2%); tiếp theo là hộ có tu nhập từ 0,7 – 1 triệu đồng/tháng chiếm 10,9%. Tỷ lệ các hộ có mức thu nhập dưới 0,7 triệu đồng/người/tháng chiếm tới 13,0%, đây chính là những hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 10,9%. Theo báo cáo KTXH những hộ nghèo và cận nghèo BAH bởi Tiểu dự án tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Tá, xã Đổng Xá và Yên Hân. Đây cũng chính là các xã có nhiều hộ nghèo, cận nghèo nhiều nhất trong khu vực tiểu dự án, đặt biệt xã Yên Hân của huyện Chợ Mới, tỷ lệ này chiếm 46,0% tổng số hộ trong toàn xã. Các xã Nghĩa Tá, Đổng Xá hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ lần lượt là 23,6% và 6,8% tổng số hộ trong toàn xã.
43. Số liệu cụ thể về mức thu nhập bình quân/người/tháng của các hộ gia đình BAH được khảo sát được trình bày trong bảng dưới đây: 
[bookmark: _Toc15564860]Bảng 7: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình
	TT
	Huyện/xã
	<=700.000đ
	700.000đ - 1000.000đ
	1.000.000đ - 3000.000đ
	3000.000 - 5000.000
	> 5.000.000
	Tổng

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	2
	22,2
	0
	0,0
	2
	22,2
	4
	44,4
	1
	11,1
	9

	1
	Yên Hân
	2
	50,0
	0
	0,0
	1
	25,0
	1
	25,0
	0
	0,0
	4

	2
	Thanh Mai
	0
	0,0
	0
	0,0
	1
	20,0
	3
	60,0
	1
	20,0
	5

	II
	Huyện Na Rì
	3
	23,1
	2
	15,4
	3
	23,1
	5
	38,5
	0
	0,0
	13

	3
	Đổng Xá
	2
	20,0
	2
	20,0
	2
	20,0
	4
	40,0
	0
	0,0
	10

	4
	Liêm Thủy
	1
	33,3
	0
	0,0
	1
	33,3
	1
	33,3
	0
	0,0
	3

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100,0
	0
	0,0
	4

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	4
	100,0
	0
	0,0
	4

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	1
	5,0
	3
	15,0
	4
	20,0
	6
	30,0
	6
	30,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	1
	5,0
	3
	15,0
	4
	20,0
	6
	30,0
	6
	30,0
	20

	 
	Tổng
	6
	13,0
	5
	10,9
	9
	19,6
	19
	41,3
	7
	15,2
	46
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44. Theo kết quả tổng kết từ các Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của các xã trong khu vực dự án năm 2018 cho thấy, mức thu nhập trung bình của các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án vào khoảng 18,7 triệu đồng/người/năm. Trong đó xã Thanh Mai và Sỹ Bình là nơi có mức thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất với mức thu nhập là 23 triệu đồng/người/năm, xã Liêm Thủy có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất 12triệu đồng/người/năm. 
45. Các hộ nghèo và cận nghèo sinh sống tập trungtrên địa bàn các xã Yên Hân, Liêm Thủy và Nghĩa Tá.
46. Mức thu nhập của các hộ gia đình quyết định đến mức chi tiêu của hộ, với mức thu nhập như vậy, phần lớn các hộ được khảo sát đều cho biết họ không có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt (bao gồm: ăn uống, đầu tư cho con cái học hành, khám chữa bệnh...), nguồn thu nhập của họ phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Do vậy, trong quá trình thực hiện tiểu dự án, các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo... cần phải được quan tâm xác đáng vì nếu việc triển khai thực hiện Tiểu dự án gây ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ gia đình này thì việc phục hồi thu nhập và duy trì cuộc sống cho các hộ này là rất khó khăn.
2.4.6. Tài sản của hộ gia đình
47. Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của họ. Trong khu vực các xã được khảo sát, các hộ BAH có mức sống trung bình chiếm đa số, do vậy các phương tiện sinh hoạt của các hộ chủ yếu là các vật dụng thiết yếu, mang tính phổ biến và không có giá trị cao. Cụ thể: 100% số hộ có xe máy, 100% số hộ có điện thoại, 93,5% số hộ có ti vi màu, chỉ có 73,9% số hộ sở hữu xe đạp…. Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia đình được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc15564861]Bảng 8: Phương tiện sinh hoạt của hộ gia đình
	STT
	Tiện nghi sinh hoạt
	Số hộ
	Tỷ lệ

	1
	Xe máy
	46
	100,0%

	2
	Xe đạp
	34
	73,9%

	3
	Đài
	31
	67,4%

	4
	Tivi màu
	43
	93,5%

	5
	Tủ lạnh
	11
	23,9%

	6
	Máy giặt
	5
	10,9%

	7
	Điện thoại
	46
	100,0%
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2.4.7.  Hộ dễ bị tổn thương: Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát bằng bảng hỏi trong khu vực dự án cho thấy, trong số 46 hộ bị ảnh hưởng bởi các công trình của Tiểu dự án được thực hiện cả 46 hộ BAH đều là hộ DTTS, trong đó có 6 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo.Chi tiết xem bảng 9 dưới đây:
[bookmark: _Toc13171401][bookmark: _Toc15564862]Bảng 9: Thông tin về các hộ dễ bị tổn thương trong khu vực tiểu dự án.
	TT
	Huyện/xã
	Hộ dễ bị tổn thương

	
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Hộ DTTS

	I
	Huyện Chợ Mới
	2
	0
	9

	1
	Yên Hân
	2
	0
	4

	2
	Thanh Mai
	0
	0
	5

	II
	Huyện Na Rì
	3
	2
	13

	3
	Đổng Xá
	2
	2
	10

	4
	Liêm Thủy
	1
	0
	3

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0
	4

	5
	Sỹ Bình
	0
	0
	4

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	1
	3
	20

	6
	Nghĩa Tá
	1
	3
	20

	
	Tổng
	6
	5
	46
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2.4.8. Quyền sử dụng đất
48. Qua khảo sát GCNQSDĐ nhà ở trên đất thì tất cả các hộ bị ảnh hưởng đều đã có GCNQSDĐ và sử dụng đất ổn định, lâu dài.Do vậy,tất cả các hộ BAH đều có quyền được nhận các khoản bồi thường, hỗ trợ từ tiểu dự án.
2.4.9. Các tiện ích và dịch vụ xã hội:
49. Sử dụng điện: Theo kết quả tham vấn; 100%  hộ được khảo sát sử dụng lưới điện nhà nước với công tơ riêng, tiền điện trung bình tiêu thụ của một hộ gia đình khoảng 110.000 đồng/hộ/tháng. 
50. Sử dụng nước cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất: trong tổng số 46 hộ BAH được khảo sát  có tới 22,9% số hộ sử dụng nước từ khe núi để sinh hoạt và ăn uống; 77,1% số hộ sử dụng nước nước giếng đào nước giếng khoan. Chưa có công trình nước sạch (nước qua nhà máy xử lý) trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng do vậy các hộ vẫn sử dụng các nguồn nước như giếng đào, giếng khoan và nước dẫn từ các khe núi về để sử dụng hàng ngày. Đây cũng chính là thực trạng chung cho các xã, huyện miền núi, do địa hình khó khăn do vậy một số các hộ dân chưa tiếp cận được các nguồn nước hợp vệ sinh.
51. Sử dụng nhà vệ sinh:Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, chỉ có 10,4% hộ đã sở hữu nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại. Tỷ lệ này cao tại Liêm Thủy và thấp nhất tại xã Sỹ Bình. 17 hộ (17,7%) gia đình tham gia khảo sát kinh tế xã hội sở hữu nhà vệ sinh 2 ngăn/1 ngăn. Khoảng 39,6% hộ hiện đang nhà vệ sinh đơn giản (nhà vệ sinh tạm). Khu vực tiểu dự án chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy hộ có nhà vệ sinh tạm bợ chiếm tỷ lệ tương đối cao 32,3% . 
52. Thu gom rác thải: Hiện nay ở các xã trong khu vực tiểu dự án đã có hệ thống thu gom rác thải, hoạt động này được triển khai khá hiệu quả với tần suất thu gom rác 1 lần/ tuần. Ở các xã khác, chưa có hệ thống thu gom rác thải, các hộ gia đình thường vứt rác thải ra sông suối hoặc đổ ra vườn. 
53. Hệ thống thủy lợi: Tại các xã trong tiểu dự án nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ nông, lâm nghiệp do vậy việc cung cấp nước tưới đến đồng ruộng đặc biệt quan trọng, quyết định đến năng xuất và sản lượng của cây trồng cũng như điều kiện kinh tế của người dân. Theo trao đổi của chính quyền địa phương và người dân, trước đây hệ thống kênh mương trên địa bàn các xã chủ yếu là kênh đất, do vậy việc dẫn nước để phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại được sự quan tâm của nhà nước và đặc biệt các xã vùng dự án được hỗ trợ bởi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do vậy việc đầu tư xây dựng các hệ thống kênh mương thủy lợikiên cố đã được triển khai. Hiện tại các xã đều có xây dựng hệ thống kênh mương bê tông hóa và đã phát huy hiệu quả đáp ứng tưới tiêu chủ động đạt trên 80% đảm bảo yêu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai. Tuy nhiên tỷ lệxã có trạm bơm để vận hành và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là thấp do vậy việc vận hành chủ yếu bằng các hồ chứa.

3. [bookmark: _Toc17201009]PHẠM VI TÁC ĐỘNG THU HỒI CỦA TIỂU DỰ ÁN
[bookmark: _Toc17201010]3.1. Tổng hợp các tác động của TDA
[bookmark: _Toc511297746][bookmark: _Toc17201011]3.1.1. Số hộ BAH bởi tiểu dự án
54. Theo kết quả khảo sát sơ bộ (IOL) được thực hiện vào tháng 7/2018-2/2019 bởi đơn vị Tư vấn lập RAP, việc thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn” sẽ gây tác động tới 7 thôn/ 6 xã /04 huyện, tuy nhiên trong số 7hồ chỉ có hồ Khuổi Sung của xã Yên Hân không bị ảnh hưởng do tác động thu hồi đất.Tổng số 46 hộ BAH và 6 UBND xã, bao gồm:
· 41 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn do mất đất và cây cối, hoa màu, vật kiến trúc.
· 5 hộ gia đình chỉ BAH cây cối, hoa màu do canh tác trên diện tích đất hành lang đập do 6 UBND xã quản lý bị thu hồi tạm thời để xây dựng lán trại, bãi tập kế vật liệu.... trong quá trình thi công.
· Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương). 
· Không có hộ phải di dời. 
3.1.2. Tác động về thu hồi đất:
55. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 46.387 m2, gồm có 9.255 m2 đất bị thu hồi vĩnh viễn của 41 hộ gia đình[footnoteRef:3] và 37.132 m2 đất bị thu hồi tạm thời (đất công của 6 xã hiện có 5 hộ đang canh tác). Cụ thể: [3:  Trong 41 hộ BAH có 12hộ bị ảnh hưởng từ 2 loại đất trở lên (10 hộ BAH 2 loại đất và 2 hộ BAH 3 loại đất).] 

56. 9.255 m2 đất bị thu hồi vĩnh viễn, gồm có:
· Diện tích đất ở BAH là: 200 m2 (3 hộ này chỉ BAH 1 phần đất ở, không BAH về nhà).
· Diện tích đất trồng cây hàng năm BAH là: 1.113 m2 (8 hộ).
· Diện tích đất trồng cây lâu năm BAH là: 745 m2 (8 hộ).
· Diện tích đất rừng sản xuất BAH là: 6.370 m2 (28 hộ).
· Diện tích đất Thủy sản (người dân đang nuôi cá): 827 m2 (6 hộ).
57. Diện tích bị ảnh hưởng tạm thời là 37.132 m2 đất công của 6 xã (hiện có 5 hộ đang canh tác) để xây dựng lán trại và bãi tập kết vật liệu trong quá trình thi công. Tại thời điểm lập báo cáo, các phương án thi công của nhà thầu vẫn chưa được xác định cụ thể, bởi vậy đây chỉ là số liệu ước tính, số liệu này sẽ được cập nhật chính xác các tác động cụ thể trong quá trình thi công của dự án dựa trên các biện pháp thi công thực tế và sẽ được cập nhật vào trong các báo cáo giám sát định kỳ.  
3.1.3. Tác động tới công trình VKT, nhà ở .v.v., Có 3 hộ bị ảnh hưởng vật kiến trúc với tổng diện tích 55m2 trong đó 15m2 nhà tạm (chòi lá) (01 hộ), 25m2 tường xây (01 hộ) và 15m2 chuồng trại chăn nuôi (01 hộ).
3.1.4. Tác động tới cây cối và hoa màu, mặt nước thủy sản: 
58. Tổng cộng sẽ có 725 cây trồng các loại bị ảnh hưởng trong đó: 129 cây ăn quả; 596 cây lấy gỗ các loại của 26 hộ bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi của tiểudự án. 
59. Ngoài ra, việc thu hồi đất ao cũng gây ảnh hưởng đến 827 m2 mặt nước thủy sản đang nuôi cá của 6 hộ.
3.1.5. Tác động đến công trình công cộng: Tiểu dự án WB8 tỉnh Bắc Kạn sẽ ảnh hưởng đến 04 cột điện hạ thế và 400 m dây điện thuộc Điện lực huyện Chợ Đồn và Na Rì quản lý.
3.1.6. Hộ dễ bị tổn thương: Cả 46 hộ BAH đều là DTTS thuộc các nhóm DBTT, trong đó có 6 hộ là hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo.
3.1.7. Mất nước trong quá trình thi công: Theo thiết kế, các biện pháp thi công được đề xuất đắp đê quai trong thời gian thi công cống. Thực hiện dẫn dòng vẫn cung cấp đủ nước phục vụ việc sản suất của nhân dân ở mức độ nhất định, thực hiện thi công sau khi người dân tại vùng TDA thu hoạch xong mùa màng, không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất đối với cộng đồng sống ở vùng hạ du. Trong trường hợp do tính cấp bách về tiến độ thi công dẫn đến mất nước do thi công Nhà thầu, chủ đầu tư, chính quyền địa phương sẽ phối hợp để thực hiện kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các ảnh hưởng do cắt nước thi công. Các số liệu cụ thể về diện tích tưới bị ảnh hưởng của các hộ do cắt nước thi công (nếu có) sẽ được cập nhật trong các báo cáo cập nhật RAP, báo cáo giám sát nội bộ và báo cáo giám sát độc lập định kỳ.

[bookmark: _Toc453764695][bookmark: _Toc511236018][bookmark: _Toc511236061][bookmark: _Toc3135396][bookmark: _Toc15564863]Bảng 10: Bảng tổng hợp mức độ ảnh hưởng do thu hồi đất của Tiểu dự án
	[bookmark: RANGE!A2]TT
	Hạng mục 
	Địa điểm
	Diện tích đất BAH vĩnh viễn
	Tổng thu hồi đất vĩnh viễn
	Diện tích ảnh hưởng tạm thời (m2) do UBND quản lý
	Tổng diện tích BAH
	



Tổng số hộ BAH

	
	
	
	Đất ở 
	Đất trồng cây hàng năm
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất Rừng sản xuất
	HH
	(m2)
	Diện tích đất công BAH do UBND quản lý
	Số hộ BAH cây cối do canh tác trên đất của hành lang công trình đập
	
	

	
	
	
	HH
	(m2)
	HH
	(m2)
	HH
	(m2)
	HH
	(m2)
	HH
	(m2)
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Khuổi Sung
	Yên Hân
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.700
	2
	4.700
	2

	2
	Hồ Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	0
	0
	1
	225
	0
	0
	0
	0
	4
	1.926
	5
	2.151
	4.700
	0
	6.851
	5

	3
	Hồ Khuổi Dầy
	Yên Hân
	0
	0
	1
	394
	0
	0
	1
	230
	1
	1.309
	2 (1 hộ BAH từ 2 loại đất)
	1.933
	4.700
	0
	6.633
	2

	4
	Hồ Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	0
	0
	3
	225
	4
	540
	1
	30
	5
	690
	10 (3 hộ BAH từ 2 loại đất)
	1.485
	3.672
	0
	5.157
	10

	5
	Hồ Cốc Thông
	Liêm Thủy
	0
	0
	1
	214
	0
	0
	0
	0
	1
	145
	2
	359
	6.000
	1
	6.359
	3

	6
	Hồ Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	427
	1
	210
	2
	637
	6.000
	2
	6.637
	4

	7
	Hồ Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	3
	200
	2
	55
	4
	205
	3
	140
	16
	2.090
	20 (8hộ BAH từ 2 loại đất)
	2.690
	7.360
	0
	10.050
	20

	 
	Tổng
	
	3
	200
	8
	1.113
	8
	745
	6
	827
	28
	6.370
	41 (12 hộ BAH từ 2 loại đất trở lên)
	9.255
	37.132
	5
	46.387
	46


(Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, Tháng 7/2018 – 2/2019)
[bookmark: _Toc511297747][bookmark: _Toc17201012]3.2. Chi tiết các tác động thu hồi đất và các tài sản khác
3.2.1. Ảnh hưởng đất vĩnh viễn:
[bookmark: _Toc400003557]3.2.1.1. Ảnh hưởng đất thổ cư
52. Liên quan đến các hạng mục công trình của tiểu dự án được ưu tiên triển khai, dự kiến có 3 hộ BAH một phần đất ở và một số các công trình vật kiến trúc (không bị ảnh hưởng về nhà ở). Không có hộ bị ảnh hưởng nặng và phải di dời bởi tiểu dự án. Mức độ ảnh hưởng đối với đất ở các hạng mục của tiểu dự án được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc511236019][bookmark: _Toc511236062][bookmark: _Toc3135397][bookmark: _Toc15564864]Bảng 11: Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất thổ cư
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Số hộ BAH
	Tổng diện tích đất BAH

	
	
	
	BAH một phần
	BAH toàn bộ
	

	1
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	3
	0
	200

	 
	Tổng
	 
	3
	0
	200


(Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, tháng 7/2018 – 2/2019)
[bookmark: _Toc453764697]3.2.1.2. Ảnh hưởng Đất trồng cây hàng năm
53. Việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình của tiểu dự án sửa chữa nâng cấp hồ đập ở Bắc Kạn sẽ ảnh hưởng đến đất trồng cây hàng năm của 8 hộ gia đình  với diện tích đất BAH là 1.113m2 (hiện chỉ có 7 hộ đang trồng lúa với diện tích lúa BAH là 899 m2). Chi tiết thu hồi đất xem bảng12:
[bookmark: _Toc511236020][bookmark: _Toc511236063][bookmark: _Toc3135398][bookmark: _Toc15564865]Bảng 12: Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất trồng cây hàng năm
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Đất trồng cây hàng năm

	
	
	
	Số hộ 
	Khối lượng (m2)

	1
	Khuổi Dầy
	Yên Hân
	1
	225

	2
	Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	1
	394

	3
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	3
	225

	4
	Cốc Thông
	Liêm Thủy
	1
	214

	5
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	2
	55

	 
	Tổng
	 
	8
	1.113


(Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ IOL, tháng 7/2018 – 2/2019)
[bookmark: _Toc400003565]3.2.1.3. Ảnh hưởng Đất trồng cây lâu năm
54. Việc triển khai xây dựng cũng làm ảnh hưởng đến 8 hộ với diện tích 745m2 đất trồng cây lâu năm (hiện 7 hộ đang trồng cây ăn quả như mít, hồng, chuối, thanh long, cam). Chỉ có 2/7 hồ BAH thu hồi đất trồng cây lâu năm là hồ Mạy Đẩy và hồ Nà Kiến. Chi tiết xem bảng 13:
[bookmark: _Toc15564866]



Bảng 13: Bảng tổng hợp đất trồng cây lâu năm
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Đất trồng cây hàng năm

	
	
	
	Số hộ 
	Khối lượng (m2)

	1
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	4
	540

	2
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	4
	205

	 
	Tổng
	 
	8
	745


(Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ IOL, tháng 7/2018 – 2/2019)
3.2.1.4. Ảnh hưởng đất rừng sản xuất
55. Việc triển khai các hạng mục của tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến đất rừng sản xuất của 28 hộ với diện tích đất BAH là 6.370 m2 (hiện chỉ có 7 hộ đang trồng cây như Xoan, Mỡ, Keo và Quế). Chi tiết xem bảng 14:
[bookmark: _Toc511236021][bookmark: _Toc511236064][bookmark: _Toc3135399][bookmark: _Toc15564867]
Bảng 14:Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất rừng sản xuất
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Đất Rừng sản xuất (m2)

	
	
	
	Số hộ 
	Khối lượng (m2)

	1
	Khuổi Dầy
	Yên Hân
	1
	1.309

	2
	Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	4
	1.926

	3
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	5
	690

	4
	Cốc Thông
	Liêm Thủy
	1
	145

	5
	Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	1
	210

	6
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	16
	2.090

	 
	Tổng
	 
	28
	6.370


(Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ IOL, tháng 7/2018 – 2/2019)
3.2.1.5. Ảnh hưởng đất nuôi trồng Thủy sản
56. [bookmark: _Toc480272797]Trong số 7 hạng mục của dự án gây ảnh hưởng đến đất ao nuôi trồng thủy sản (Ao cá) của 6 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản BAH là 827m2. Đối với vật nuôi trong ao bị ảnh hưởng do phải thu hoạch sớm sẽ được bồi thường theo quy định hiện hành của tỉnh Bắc Kạn (Bồi thường mặt nước nuôi trồng thủy sản).
[bookmark: _Toc511236022][bookmark: _Toc511236065][bookmark: _Toc3135400][bookmark: _Toc15564868]Bảng 15: Bảng tổng hợp ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Số hộ BAH Đất Thủy sản (Ao cá))

	
	
	
	Số hộ 
	Khối lượng (m2)

	1
	Khuổi Dầy
	Yên Hân
	1
	230

	2
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	1
	30

	3
	Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	1
	427

	4
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	3
	140

	 
	Tổng
	 
	6
	827


(Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ IOL, tháng 7/2018 – 2/2019)
3.2.2. Ảnh hưởng về công trình, vật kiến trúc
57. Qua khảo sát có 3 hộ BAH về các công trình, vật kiến trúc trong đó có 1 hộ ảnh hưởng chuồng trại (15m2), 1 hộ ảnh hưởng chòi lá nuôi cá(15m2) và 1 hộ ảnh hưởng tường xây (25 m2). Cụ thể các ảnh hưởng như sau:
[bookmark: _Toc3135401][bookmark: _Toc15564869]Bảng 16: Bảng tổng hợp ảnh hưởng về công trình, vật kiến trúc
	Hạng mục 
	Địa điểm
	Số hộ BAH về VKT
	Khối lượng VKT bị ảnh hưởng

	
	
	
	Nhà tạm/ Chòi lá (m2)
	Tường xây (m2)
	Sân (m2)
	Chuồng trại chăn nuôi (m2)

	
	
	
	
	
	
	

	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	1
	0
	0
	0
	15

	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	2
	15
	25
	0
	0

	Tổng
	 
	3
	15
	25
	0
	15


(Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ IOL, 7/2018 – 2/2019)
3.2.3. Ảnh hưởng Cây cối, Hoa màu, vật nuôi thủy sản
58. [bookmark: _Toc453764700]Tổng cộng sẽ có 129 cây ăn quả; 596 cây lấy gỗ các loại; 899 m2 diện tích lúa và 827 m2 diện tích nuôi trồng thủy sản của 32 hộ bị ảnh hưởng bởi các công trình của từ tiểu dự án. Dưới đây là bảng tổng hợp khối lượng cây cối và hoa màu BAH bởi tiểu dự án:



[bookmark: _Toc511236023][bookmark: _Toc511236066][bookmark: _Toc3135402][bookmark: _Toc15564870]Bảng 17: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Cây cối và Hoa màu, mặt nước nuôi trồng thủy sản
	TT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Tổng số hộ BAH 
	Số BAH về cây cối, hoa màu
	Ảnh hưởng về cây lấy gỗ
	Cây ăn quả
	Diện tích lúa BAH
(m2)
	Mặt nước nuôi trồng thủy sản


	
	
	
	
	
	Keo >15 cm
	Mít
	Xoan
	Mỡ
	Quế
	Chuối
	Thanh Long
	Cam
	Hồng
	Đào
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(m2)
	Hộ
BAH

	1
	Khuổi Sung
	Yên Hân
	2
	2
	0
	0
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Khuổi Dầy
	Yên Hân
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	394
	230
	1

	3
	Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225
	0
	0

	4
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	5
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225
	30
	1

	5
	Cốc Thông
	Liêm Thủy
	1
	1
	0
	0
	5
	0
	0
	50
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	4
	3
	35
	0
	7
	2
	0
	40
	0
	0
	4
	1
	0
	427
	1

	7
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	17
	14
	0
	10
	5
	505
	10
	0
	4
	0
	0
	0
	55
	140
	3

	
	Tổng
	
	32
	26
	35
	10
	34
	507
	10
	90
	4
	30
	4
	1
	899
	827
	6


[bookmark: _Toc400003358][bookmark: _Toc400003566][bookmark: _Toc401001127][bookmark: _Toc422839182][bookmark: _Toc422839538][bookmark: _Toc453764588][bookmark: _Toc457765930][bookmark: _Toc459156383][bookmark: _Toc400003567](Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, 7/2018 – 2/2019
[bookmark: _Toc17201013]3.2.4. Ảnh hưởng tạm thời:
Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời trong quá trình thi công
59. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy trong quá trình thi công các công trình của Tiểu dự án cũng sẽ gây ảnh hưởng tạm thời đến đất công ích của 6 xã, với tổng diện tích đất BAH tạm thời là 37.132 m2 (hiện có 6 hộ đang canh tác). Diện tích đất BAH tạm thời trong quá trình thi công chủ yếu dùng để làm điểm tập kết nguyên vật liệu, làm đường trách, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công... Việc bồi thường, hỗ trợ cho phần diện tích đất BAH tạm thời sẽ được nhà thầu chi trả dựa trên mức độ BAH và thời gian thi công cụ thể của tiểu dự án.Trong trường hợp có bất kỳ các công trình, vật kiến trúc, cây trồng và cây cối nào khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng thì sẽ được bồi thường theo chính sách của dự án.
[bookmark: _Toc15564871][bookmark: _Toc400003570]Bảng 18: Bảng tổng hợp diện tích đất bị ảnh hưởng tạm thời
	TT
	Danh mục hồ
	xã
	Huyện
	Diện tích ảnh hưởng tạm thời
	Số hộ BAH do canh tác trên đất công

	1
	Khuổi Sung
	Yên Hân
	Chợ Mới
	4.700
	2

	2
	Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	Chợ Mới
	4.700
	0

	3
	Khuổi Dầy
	Yên Hân
	Chợ Mới
	3.672
	0

	4
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	Na Rì
	6.000
	0

	5
	Cốc Thông
	Liêm Thủy
	Na Rì
	6.000
	1

	6
	Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	Bạch Thông
	7.360
	2

	7
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	Chợ Đồn
	4.700
	0

	Tổng
	
	
	37.132
	5
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60. Theo thiết kế, các biện pháp thi công được đề xuất đắp đê quai trong thời gian thi công cống. Thực hiện dẫn dòng vẫn cung cấp đủ nước phục vụ việc sản suất của nhân dân ở mức độ nhất định, thực hiện thi công sau khi người dân tại vùng TDA thu hoạch xong mùa màng, không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất đối với cộng đồng sống ở vùng hạ du. Trong trường hợp do tính cấp bách về tiến độ thi công dẫn đến mất nước do thi công Nhà thầu, chủ đầu tư, chính quyền địa phương sẽ phối hợp để thực hiện kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các ảnh hưởng do cắt nước thi công. Các số liệu cụ thể về diện tích tưới bị ảnh hưởng của các hộ do cắt nước thi công (nếu có) sẽ được cập nhật trong các báo cáo cập nhật RAP, báo cáo giám sát nội bộ và báo cáo giám sát độc lập định kỳ.
3.2.5. Ảnh đến công trình công cộng
61. Tiểu dự án WB8 tỉnh Bắc Kạn sẽ ảnh hưởng đến 04 cột điện hạ thế và 400m dây điện thuộc Điện lực huyện Chợ Đồn và Na Rì quản lý. Qua tham vấn chính quyền địa phương và chủ sở hữu là công ty điện lực huyện Chợ Đồn và huyện Na Rì đối với các công trình công cộng bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện theo các quy định trong quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về trình tự, thủ tục thực hiện cho các đơn vị liên quan và bôi thường theo đúng chính sách của dự án. Ngoài ra, quá trình  đo đạc, tháo dỡ và di chuyển cũng sẽ tuân theo Nghị định số:14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện các công trình điện tháo dỡ và di chuyển. 
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4.1. [bookmark: _Toc17201015]Khung pháp lý
62. Để hướng dẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến tái định cư, phần này cung cấp những nguyên tắc, mục tiêu và tiêu chuẩn hợp lệ cho người tái định cư cũng như lợi ích, khung thể chế và khung pháp lý liên quan đến công tác bồi thường và các biện pháp phục hồi dựa theo Chính sách của WB về Tái định cư bắt buộc (OB/BP 4.12) (được sửa đổi tháng 5 năm 2011) và Chính sách pháp lý của Chính phủ Việt nam. 
63. Kế hoạch hành động tái định cư này được lập trên cơ sở Khung chính sách Tái định cư của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và WB chấp thuận. Đồng thời, Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ tuân thủ theo luật pháp, thông tư, nghị định quy định việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư tại Việt Nam, và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện.
[bookmark: _Toc17201016]4.1.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam
64. Các Luật, Nghị định chủ yếu của nhà nước về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam và các quy định của các tỉnh/thành phố tại thời điểm lập Khung chính sách tái định cư, Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án bao gồm như sau:
· Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Luật Đất đai năm 2013 (số 45/2013/QH13) có hiệu lực ngày 01/07/2014.
· Nghị định 01/2017/ ND-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thực hiện một số điều của Luật đất đai số 45/2013/QH13. 
· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 
· Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu phí sử dụng đất. 
· Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất và thuê mặt nước. 
· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  
· Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển nhà và tái định cư; 
· Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ TNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ TNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 16/11/2012 quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.
· Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 17/11/2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
65. Các luật, nghị định, và quy định khác liên quan tới quản lý đất, thu hồi đất và tái định cư gồm có: 
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; 
· Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
· Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng; 
· Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản và quyền sử dụng đất phải đề tên của cả vợ và chồng; 
· Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và Quỹ quốc gia về việc làm.
· Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/11/2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
· Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 về chính sách hỗ trợ giảiquyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;
· Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chínhsách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở thay thế.
66. Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định 98/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử  không xâm phạm hoặc làm tổn hại theo các quy định pháp lý hiện hành. 
67. Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật khiếu nại 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
68. Các quyết định của tỉnh Bắc Kạn liên quan tới chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng, cụ thể:
· Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 2448/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việcBan hành giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
·  Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban hành một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 23/8/2016,Ban hành quy định mức thu và thời hạn xác định, nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển  đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 25/1/2016 về việc Ban hành Quy định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
[bookmark: _Toc17201017]4.1.2. Chính sách tái định cư không tự nguyện OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới
69. Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư không tự nguyện OP 4.12 của WB quy định về các chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra.
70. Mục tiêu của Chính sách Tái định cư không tự nguyệncủa Ngân hàng Thế Giới bao gồm:
· Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu, bằng cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật.
· Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các chương trình tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, xem xét các lợi ích của dự án đối với những người dân bị ảnh hưởng bằng cách chia sẻ lợi ích của dự án. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tái định cư.
· Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc17201018]4.1.3. So sánh giữa chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới
71. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam về thu hồi đất và tái định cư với chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12). Chi tiết có thể tham khảo Phần II. Khuôn khổ pháp lý và chính sách bồi thường, mục 2.3, bảng 4 trong Khung chính sách tái định cư của dự án, 
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[bookmark: _Toc17201020]4.2.1. Nguyên tắc chung
72. Các nguyên tắc chung nêu trong Khung chính sách tái định cư đã được phê chuẩn được áp dụng trong kế hoạch hành động tái định cư, bao gồm:  
· Việc thu hồi đất và ảnh hưởng tới tài sản cũng như việc di dời các hộ BAH cần được giảm đến mức tối thiểu. Trong trường hợp việc giảm thiểu thu hồi đất không khả thi, các khoản bồi thường và hỗ trợ phục hồi sẽ được cung cấp cho người dân một cách thỏa đáng.
· Đơn giá bồi thường sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá độc lập đối với đất/tài sản một cách kịp thời và có sự tham vấn. Tất cả các khoản phí và thuế chuyển nhượng đất và/hoặc nhà sẽ được miễn hoặc sẽ được bao gồm trong gói bồi thường cho đất và công trình/nhà cửa hoặc hoạt động kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng những người bị di chuyển mà tự lựa chọn nơi tái định cư có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hoặc các giấy chứng nhận chính thức cần thiết tương xứng với gói bồi thường tương tự cho những người lựa chọn chuyển tới khu tái định cư của dự án mà không phải bỏ thêm khoản chi phí bổ sung nào. Đơn giá bồi thường bao gồm bồi thường đất nông nghiệp, đất ở, công trình và tài sản khác.
· Những người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo mức giá thay thế nhà cửa, đất, và những tài sản khác.
· Các nỗ lực bổ sung như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo, tập huấn và các hình thức hỗ trợ khác cần được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập để có thể tăng cường triển vọng phục hồi và cải thiện sinh kế của họ trong tương lai. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể cần những hỗ trợ bổ sung này
· Cấp dịch vụ công cộng và nguồn lực mà người BAH được cung cấp trước khi di dời cần được duy trì hoặc cải thiện cho các khu tái định cư.  
[bookmark: _Toc518566276][bookmark: _Toc17201021]4.2.2. Người bị ảnh hưởng (BAH) của Dự án
73. Ngư (BAH) của Dự c cải thiện cho các khu tái định cư cung Thu hồi đất bắt buộc dẫn đến:
(a) Phải di dời hoặc mất nơi ở;
(b) Mất tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản;
(c) Mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế dù họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không; hoặc 
(i) Hạn chế khả năng tiếp cận rừng cấm hoặc rừng phòng hộ, gây ra những tác động tiêu cực tới phương pháp hỗ trợ người BAH.
[bookmark: _Toc17201022]4.2.3. Điều kiện được nhận bồi thường
74. Những người phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án có quyền được nhận bồi thường và/ hoặc hỗ trợ thiệt hại, bao gồm:
(a) Những người có quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp (chính thức); 
(b) Những người hiện nay không có quyền sử dụng hợp pháp (không chính thức) đối với đất hoặc các tài sản khác, nhưng đã nộp khai báo đề nghị chứng nhận đối với đất và tài sản đó theo quy định pháp luật của Việt Nam dựa trên hồ sơ lưu trữ như hóa đơn đóng thuế đất, chứng nhận tình trạng cư trú hoặc giấy phép ở và sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án của chính quyền địa phương; và 
(c) Những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc không có khai báo chứng nhận liên quan đến đất đang ở.
75. Những người BAH thuộc diện (a) và (b) ở trên được bồi thường đất và được hưởng những hỗ trợ khác. Những người BAH thuộc diện (c) trên được hỗ trợ tái định cư thay cho việc được bồi thường đất họ đang ở và hỗ trợ khác, nếu cần, để đạt được các mục tiêu nêu ra trong chính sách này, nếu họ có đất nằm trong khu vực dự án trước ngày khoá sổ đã xác định trong RAP. Những người lấn chiếm đất sau ngày khoá sổ được xác định trong RAP sẽ không được bồi thường hay hưởng bất kỳ hỗ trợ tái định cư nào khác (nếu có thể, chỉ xét hỗ trợ theo chính sách hiện hành). 
4.2.4. [bookmark: _Toc518566278][bookmark: _Toc17201023]Ngày khóa sổ bồi thường của Dự án
76. Ngày khóa sổ kiểm kê là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/hợp phần đầu tư. Một cuộc điều tra dân số sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay được nhận bất kỳ hỗ trợ nào khác.
[bookmark: _Toc15564238][bookmark: _Toc15564361][bookmark: _Toc15564518][bookmark: _Toc15564640][bookmark: _Toc15564763][bookmark: _Toc15564239][bookmark: _Toc15564362][bookmark: _Toc15564519][bookmark: _Toc15564641][bookmark: _Toc15564764][bookmark: _Toc15564240][bookmark: _Toc15564363][bookmark: _Toc15564520][bookmark: _Toc15564642][bookmark: _Toc15564765][bookmark: _Toc15564241][bookmark: _Toc15564364][bookmark: _Toc15564521][bookmark: _Toc15564643][bookmark: _Toc15564766][bookmark: _Toc15564242][bookmark: _Toc15564365][bookmark: _Toc15564522][bookmark: _Toc15564644][bookmark: _Toc15564767][bookmark: _Toc15564243][bookmark: _Toc15564366][bookmark: _Toc15564523][bookmark: _Toc15564645][bookmark: _Toc15564768][bookmark: _Toc15564244][bookmark: _Toc15564367][bookmark: _Toc15564524][bookmark: _Toc15564646][bookmark: _Toc15564769][bookmark: _Toc15564245][bookmark: _Toc15564368][bookmark: _Toc15564525][bookmark: _Toc15564647][bookmark: _Toc15564770][bookmark: _Toc15564246][bookmark: _Toc15564369][bookmark: _Toc15564526][bookmark: _Toc15564648][bookmark: _Toc15564771][bookmark: _Toc15564247][bookmark: _Toc15564370][bookmark: _Toc15564527][bookmark: _Toc15564649][bookmark: _Toc15564772][bookmark: _Toc15564248][bookmark: _Toc15564371][bookmark: _Toc15564528][bookmark: _Toc15564650][bookmark: _Toc15564773][bookmark: _Toc15564249][bookmark: _Toc15564372][bookmark: _Toc15564529][bookmark: _Toc15564651][bookmark: _Toc15564774][bookmark: _Toc15564250][bookmark: _Toc15564373][bookmark: _Toc15564530][bookmark: _Toc15564652][bookmark: _Toc15564775][bookmark: _Toc15564251][bookmark: _Toc15564374][bookmark: _Toc15564531][bookmark: _Toc15564653][bookmark: _Toc15564776][bookmark: _Toc17201024]4.3. Chính sách về bồi thường,
77. [bookmark: _Toc327256975]Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê được điều tra kinh tế xã hội (BLS) sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập và sản xuất như trước khi có dự án. 
78. [bookmark: _Toc327256973][bookmark: _Toc259114883][bookmark: _Toc115583439][bookmark: _Toc113787801][bookmark: _Toc113787173][bookmark: _Toc113787119][bookmark: _Toc89656302][bookmark: _Toc89246073][bookmark: _Toc87343281][bookmark: _Toc86647880][bookmark: _Toc85959793][bookmark: _Toc85257268][bookmark: _Toc85253044][bookmark: _Toc84325711][bookmark: _Toc84325643][bookmark: _Toc84316077][bookmark: _Toc84316030][bookmark: _Toc84236321][bookmark: _Toc84216287][bookmark: _Toc84135913][bookmark: _Toc84135391][bookmark: _Toc76895817][bookmark: _Toc76813739]Dựa trên các báo cáo nghiên cứu khả thi, điều tra cơ bản xã hội (BLS), đánh giá tác động xã hội ban đầu, các tác động của tái định cư: các nhóm người bị ảnh hưởng, tài sản bị ảnh hưởng và tác động khác thông qua kiểm đếm sơ bộ IOL. Căn cứ vào các mục tiêu của chính sách và hài hòa chính sách thu hồi đất, tái định cư được đề xuất cho dự án, lợi ích của người bị ảnh hưởng được pháp luật yêu cầu. Những lợi ích cụ thể cho từng nhóm người bị ảnh hưởng đã đề cập trong ma trận quyền lợi dưới đây.
[bookmark: _Toc345666051][bookmark: _Toc353530394][bookmark: _Toc353529534][bookmark: _Toc353268384][bookmark: _Toc353202322][bookmark: _Toc353198489][bookmark: _Toc353192011][bookmark: _Toc347232152][bookmark: _Toc429123214]


[bookmark: _Toc511233680][bookmark: _Toc511299188][bookmark: _Toc3135411][bookmark: _Toc15564872]Bảng 19: Bảng ma trận quyền lợi
	Loại ảnh hưởng/tác động
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	1. Đất sản xuất[footnoteRef:4]( Đất nông nghiệp, đất vườn, ao.) nằm trong hoặc ngoài phạm vi diện tích đất ở. [4: Những loại đất sản xuất như đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất vườn, nuôi trồng thủy sản và ao được hưởng những mức bồi thường khác nhau, được xác định cụ thể trong Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) để đảm bảo việc bồi thường phản ánh mức giá hiện tại, có tính đến sự thay đổi địa lý. Đất có mặt bằng kinh doanh sẽ được bồi thường như chi tiết trong phần di dời địa điểm kinh doanh.
] 



	Người sử dụng đất có QSDĐ hợp pháp 
1.1. Ảnh hưởng nhẹ (<20 % tổng diện tích đất hoặc <10% đối với nhóm dễ bị tổn thương) Diện tích đất còn lại của lô bị ảnh hưởng vẫn đủ điều kiện sử dụng hoặc đáp ứng khả năng sinh lợi cho người sử dụng.(41 hộ)
	Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế, (không tính thuế và chi phí giao dịch) cho diện tích bị ảnh hưởng. 
	- Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất.  
- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 20 ngày (cập nhật theo quy định tại thời điểm thực hiện dự án) kể từ khi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện trả đầy đủ chi phí bồi thường đất. 

	2. Đất ở
	2.1. Ảnh hưởng nhẹ (phần diện tích đất còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không yêu cầu di dời).
(3 hộ)
	Bồi thường phần đất bị mất bằng tiền mặt theo (i) giá thay thế đối với người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận; (ii) Một số tiền hỗ trợ cho người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất.
Nếu những người bị ảnh hưởng phải xây lại nhà, họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp tiền thuê nhà trong 3 tháng để có thời gian cần thiết để xây lại ngôi nhà của họ.
	- Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 180 ngày trước khi bị thu hồi đất.  
- Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao trong vòng 20 ngày kể từ khi Hội đồng bồi thường và thu hồi đất đổi đầy đủ chi phí bồi thường. 

	3. Công trình vật kiến trúc

	Hộ bị ảnh hưởng công trình vật kiến trúc (03 hộ)

	- Bồi thường bằng tiền mặt cho 100% cấu trúc với giá thay thế cho vật liệu
	Đơn giá tính toán dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế, không căn cứ trên diện tích sử dụng.

	4. Cây cối, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thủy sản


	Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu.(32 hộ)

	Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
	Người dân sẽ được thông báo trước vài tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng sau thời hạn sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách bồi thường nào.

	5. Công trình công cộng.
	Tài sản bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng
(4 cột điện hạ thế và 400m đường dây điện thuộc công ty Điện lực huyện Chợ Đồn và Na Rì quản lý)
	Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục hồi công trình (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi thường huyện với chủ sở hữu tài sản.
	Đối với công trình công cộng, việc di dời sẽ được thực hiện bởi chủ sở hữu trước khi bắt đầu công việc xây dựng công trình. Được bồi thường theo giá thay thế và/hoặc làm phục hồi như trước khi có tiểu dự án hoặc với chất lượng tốt hoặc sẽ bồi thường theo chi phí thay thế mà đã được xác định trong tham vấn với chủ sở hữu



	6. Mất nguồn thu nhập và sinh kế do mất đất sản xuất
	Ảnh hưởng nặng nề do mất đất sản xuất vĩnh viễn ≥20% hoặc ≥10% đối với nhóm dễ bị tổn thươnghoặc bị ảnh hưởng < 20% diện tích đất sản xuất nhưng phần còn lại không đủ điều kiện canh tác. 
 (Người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận và những người bị ảnh hưởng có thỏa thuận thuê đất bị ảnh hưởng).
(Không có hộ nào thuộc trường hợp này)

	Hỗ trợ ổn định đời sống: Theo RPF của dự án những hộ BAH nặng do mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống(tương đương 30 kg gạo/người/tháng. Đơn giá giáo được tính theo giá quy định của sở Tài chính) trong đó: 
a) Đối với các hộ bị ảnh hưởng từ 20% đến 70% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng, và nếu phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác và toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng.Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng.
b) Đối với các hộ bị ảnh hưởng trên 70% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng, và nếu phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác và toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 24 tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng; Ngoài ra, những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế;
c) Đối với các hộ bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng. 

	


	
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
(41 hộ BAH về đất sản xuất)
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Tất cả những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh hưởng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt với mức hỗ trợ không quá 5 lần giá thị trường cho đất nông nghiệp, mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh. Cụ thể:
a) Đất trồng lúa bằng 05 (năm) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định
b) Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt bằng 04 (bốn) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định
c) Đất trồng cây lâu năm bằng 03 (ba) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định
d) Đất lâm nghiệp bằng 02(hai) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định

	

	
	Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm
(41 hộ BAH đất sản xuất)

	Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm
Hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp còn được hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập phương án đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trình UBND các huyện nơi có đất bị thu hồi phê duyệt gửi Sở thương binh lao động và xã hội để có kế hoạch bố trí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.
	

	7. Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương  
	Ảnh hưởng về đất và các tài sản gắn liền với đất 
Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng. Các nhóm dễ bị tổn thương được xác định  trong phần định nghĩa các thuật ngữ.
(46 hộ BAH)

	Hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương như sau:
- Đối với các hộ không còn đất ở, được bố trí một căn hộ mà hộ có thể trả góp hoặc mướn căn hộ.
- Các hộ chính sách: (i) Các hộ gia đình chính sách phải di dời bao gồm các mẹ anh hùng, cựu chiến binh, thương bệnh binh hay gia đình liệt sỹ được nhận hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh; (ii) Hộ nghèo phải di dời hoặc bị ảnh hưởng từ 20% diện tích đất sản xuất trở lên hoặc bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất sản xuất nhưng phần còn lại không đủ điều kiện canh tác: được nhận hỗ trợ  và các hộ này phải có xác nhận của chính quyền địa phươngTheo điều 22 quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn. “Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp huyện sẽ đề xuất trình UBND tỉnh xem xét quyết định biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất, giải quyết khó khăn về chỗ ở cho người bị thu hồi đất”
- Các nhóm dễ bị tổn thương khác bị ảnh hưởng bởi dự án, có hoặc không có di dời, (hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa, hộ không có đất, hộ dân tộc thiểu số) sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ nghèo theo quy định của UBND tỉnh.
Do UBND tỉnh Bắc Kạn không quy định cụ thể cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, do vậy qua tham khảo thực tế thực hiện công tác GPMB tại địa phương và các dự án ODA đã triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mức hỗ trợ đề xuất cho tiểu dự án như sau: 
- Đối với hộ nghèo BAH nhẹ tối thiểu 2.000.000 VND/hộ; đối với hộ nghèo BAH nặng hỗ trợ tối thiểu  5.000.000 VND/hộ.
- Các hộ dễ bị tổn thương khác: hỗ trợ bằng tiền tối thiểu 2.000.000 đồng/hộ để cải thiện điều kiện kinh tế xã hội hoặc dựa vào quy định của tỉnh tùy theo mức nào cao hơn. 
- Những hộ này có quyền được tham gia chương trình phục hồi thu nhập.
	- Trợ cấp cho các hộ chính sách (mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ...) theo quy định của Chính phủ. Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất.

	7. Các khoản trợ cấp và hỗ trợ khác
	Ảnh hưởng về đất hoặc tài sản trên đất (41 hộ BAH)
	Tiền thưởng khuyến khích: Tất cả các hộ bị ảnh hưởng dọn ra khỏi vùng đất bị ảnh hưởng ngay sau khi nhận được bồi thường và trợ cấp theo quy định của UBND tỉnh.
Trợ cấp sửa chữa: Nếu nhà/cấu trúc bị ảnh hưởng một phần và phần cấu trúc còn lại có khả năng sử dụng được tiếp, dự án sẽ trợ cấp cấp một khoản tương đương bằng 20% giá bồi thường cho phần cấu trúc bị ảnh hưởng, cho phép người bị ảnh hưởng khôi phục lại sao cho tương đương với điều kiện cũ hoặc tốt hơn.
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chủ tịch UBND tỉnh sẽ đưa ra những khoản trợ cấp khác để đảm bảo khôi phục nơi ở và sinh kế cho người bị ảnh hưởng. 
	Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường huyện xác định cụ thể trong quá trình thực hiện trình UBND tỉnh xem xét quyết định biện pháp hỗ trợ cụ thể.
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[bookmark: _Toc17201026]5.1.Chính sách hỗ trợ và phục hồi thu nhập
147. Việc triển khai thực hiện tiểu dự án, bên cạnh việc xây dựng các công trình mang ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn thì việc quan tâm đến những người bị ảnh hưởng của dự án để họ có một cuộc sống bình thường là sự đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. 
148. Mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập là nhằm giúp cho các đối tượng-hộ bị thiệt hại về thu nhập do việc triển khai dự án như: (i) ngừng sản xuất, kinh doanh do mất địa điểm, phương tiện sản xuất và (ii) phải chuyển đổi nghề do bị mất đất sản xuất nông nghiệp. v.v....khôi phục nguồn thu như mức trước khi có dự án hoặc cao hơn và sẽ đảm bảo rằng những người BAH của dự án thích nghi với điều kiện mới trong thời gian ngắn nhất.
149. Dự án đảm bảo chính sách bồi thường, hỗ trợ đầy đủ cho đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế. Bên cạnh đó các chính sách quyền lợi để hỗ trợ nhằm phụchồi thu nhập cho các đối tượng BAH cũng phải được đảm bảo như đã được nêu đầy đủ trong Khung chính sách Tái định cư của Dự án .
[bookmark: _Toc17201027]5.2. 		Nhu cầu và các biện pháp phục hồi thu nhập
150. Như đã trình bày tại mục 4, việc thực hiện thu hồi đất cho công trình đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh và giảm thiểu tối đa diện tích đất phải thu hồi của các hộ. Theo đó, không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng trong tổng số 46 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong quá trình tham vấn cộng đồng, các hộ cho biết do phần diện tích thu hồi vĩnh viễn không lớn. Bên cạnh đó, các hộ cũng cho biết họ còn có nhiều nguồn thu nhập khác như làm thuê hoặc dịch vụ buôn bán nhỏ nên cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với nguồn thu nhập của các hộ. Do đó không cần thiết phải xây dựng một chương trình phục hồi thu nhập riêng cho các hộ, theo cam kết của chính quyền địa phương và Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ để có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế của địa phương cũng như các hoạt động trong quá trình xây dựng của tiểu dự án.
151. Tuy nhiên, theo chính sách của dự án, các biện pháp cụ thể sẽ được xác định nhằm đảm bảo tất cả các nhóm người bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương, bao gồm người nghèo, các hộ có chủ hộ là nữ, hộ dân tộc thiểu số, người già và người tàn tật … sẽ được hỗ trợ để cải thiện hoặc ít nhất là khôi phục mức sống bằng với trước khi có dự án và theo hướng nhất quán với các thông lệ văn hóa và kinh tế-xã hội của họ. Các hoạt động phục hồi sinh kế sẽ kết hợp với các hoạt động trong EMDP, tổ chức lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế bền vững cho các hộ dễ bị tổn thường đặc biệt cho các hộ nghèo và cận nghèo.
152. Đối với đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh có thể được huy động hỗ trợ các hộ dễ bị tổn thương được tham gia vào các lớp đào tạo nghề, đối với các bên hưởng lợi sẽ được tuyển vào vị trí mà họ quan tâm trong các khu công nghiệp. 
153. Sở NN&PTNT cũng có trong tổ chức mình các cán bộ kỹ thuật có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật phù hợp cho các hộ dễ bị tổn thương được tham gia để họ: a) cải thiện các tập quán canh tác; b) tư vấn kịp thời để ngăn ngừa và/hoặc khắc phục xâm hại của côn trùng tới mùa màng/cây ăn quả hoặc bệnh dịch khác; và c) giải thích các kỹ thuật thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch đúng cách để có thể kéo dài thời gian bảo quản nông sản, hạn chế thiệt hại do bảo quản, vận chuyển/cất giữ không đúng cách hoặc giảm thiểu các loài gây hại và dịch bệnh. Đồng thời cũng có các kỹ thuật viên lâm nghiệp có thể hỗ trợ nông dân trồng các loài cây nhanh lớn (bạch đàn, keo, thông …) và/hoặc quản lý rừng đã trồng sẵn.
[bookmark: _Toc3139737][bookmark: _Toc3139953][bookmark: _Toc3140167][bookmark: _Toc3140378][bookmark: _Toc3140586][bookmark: _Toc3140794][bookmark: _Toc3141004][bookmark: _Toc3141213][bookmark: _Toc3139738][bookmark: _Toc3139954][bookmark: _Toc3140168][bookmark: _Toc3140379][bookmark: _Toc3140587][bookmark: _Toc3140795][bookmark: _Toc3141005][bookmark: _Toc3141214][bookmark: _Toc3139739][bookmark: _Toc3139955][bookmark: _Toc3140169][bookmark: _Toc3140380][bookmark: _Toc3140588][bookmark: _Toc3140796][bookmark: _Toc3141006][bookmark: _Toc3141215][bookmark: _Toc3139740][bookmark: _Toc3139956][bookmark: _Toc3140170][bookmark: _Toc3140381][bookmark: _Toc3140589][bookmark: _Toc3140797][bookmark: _Toc3141007][bookmark: _Toc3141216][bookmark: _Toc3139741][bookmark: _Toc3139957][bookmark: _Toc3140171][bookmark: _Toc3140382][bookmark: _Toc3140590][bookmark: _Toc3140798][bookmark: _Toc3141008][bookmark: _Toc3141217][bookmark: _Toc3139823][bookmark: _Toc3140039][bookmark: _Toc3140253][bookmark: _Toc3140464][bookmark: _Toc3140672][bookmark: _Toc3140880][bookmark: _Toc3141090][bookmark: _Toc3141299][bookmark: _Toc341708635][bookmark: _Toc327260473][bookmark: _Toc327260304][bookmark: _Toc327260135][bookmark: _Toc327259966][bookmark: _Toc327259797][bookmark: _Toc327257019][bookmark: _Toc259118910][bookmark: _Toc259114927][bookmark: _Toc17201028]6. 	THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN
[bookmark: _Toc341708636][bookmark: _Toc17201029]6.1. 	Mục tiêu của tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin
154. Phổ biến thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và những cơ quan tham gia là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện Dự án. Tham vấn với những người bị ảnh hưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Điều này cũng cho phép Dự án thiết kế chương trình tái định cư và khôi phục như một chương trình phát triển tổng hợp, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của người bị ảnh hưởng, và do đó, tăng tối đa hiệu ích kinh tế và xã hội của nguồn vốn đầu tư. Các mục tiêu chủ yếu của tham vấn và phổ biến thông tin là:
1. Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những người BAH, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Các Ban QLDA tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND huyện/xã trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong giai đoạn thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng huyện/xã mời đại diện của những người BAH tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng/Ban Bồi thường, Tái định cư của huyện và tham gia vào các hoạt động tái định cư (định giá tài sản, bồi thường, tái định cư và giám sát).
1. Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh hưởng.
1. Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ về chính sách và hoạt động dự kiến.
1. Đảm bảo rằng những người BAH được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.
1. Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người BAH và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện tái định cư.
1. g) Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.
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Phương pháp thực hiện:
155. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và gặp gỡ hộ gia đình và thực địa, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra kinh tế - xã hội.
Phố biến thông tin và nội dung tham vấn:
156. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tái định cư của Tiểu dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 
157. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Khung chính sách sẽ áp dụng để đền bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại và (iv) Tham vấn ý kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về sửa chữa, nâng cao an toàn Hồ đập tại địa phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu dự án
158. Giữa tháng 07 năm 2018 và 2/2019,Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã gửi Công văn và kế hoạch tham vấn cộng đồng tới các xã dự án để yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp, mời các hộ bị ảnh hưởng tới tham dự các cuộc họp tham vấn, đảm bảo việc khuyến khích các hộ BAH tham gia đầy đủ và hiệu quả trong các cuộc tham vấn.  
159. [bookmark: _Toc483921594]Cuối tháng07năm 2018 đến giữa tháng 2/2019, các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được thực hiện ở các xãcó triển khai thực hiện các công trình để thông báo và tham khảo ý kiến ​​với người dân địa phương và cộng đồng về chính sách của dự án và quyền lợi của người dân. Các chương trình cụ thể được mô tả như sau:
[bookmark: _Toc511299198][bookmark: _Toc3135412][bookmark: _Toc15564873]Bảng 20: Tham vấn cộng đồng về thu hồi đất và tái định cư
	TT
	Huyện
	Xã
	Thời gian
	Địa điểm
	Số người tham dự
	Thành phần tham dự

	
	
	
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	

	1
	Huyện Chợ Mới

	Xã Yên Hân
	7/2018 – 2/2019
	Hội trường UBND xã/ Nhà văn hóa thôn
	39
	26
	13
	Đại diện chính quyền địa phương và các hội/đoàn thể địa phương: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên…
-    Đại diện các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án
- Đại diện BQLDA
-     Đơn vị tư vấn tái định cư


	2
	
	Xã Thanh Mai
	2/2019
	Thôn Bản Tý
	12
	3
	9
	

	3
	Huyện Na Rì

	Đổng Xá
	7/2018
	Hội trường UBND xã
	17
	13
	4
	

	4
	
	Liêm Thủy
	2/2019
	Thôn Bản Cải
	12
	12
	0
	

	5
	Huyện Bạch Thông
	Sỹ Bình
	2/2019
	Thôn Nà Lẹng
	16
	16
	0
	

	6
	Huyện Chợ Đồn
	Nghĩa Tá
	7/2018 
	Hội trường UBND xã
	12
	8
	4
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	96
	70
	26
	



160. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực dự án cho thấy trong khu vực dự án người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc thực hiện các hạng mục của dự án.Kết quả họp tham vấn cộng đồng ở cácxã trong khu vực dự án được trình bày cụ thể trong phụ lục 3. Trên đây là các ý kiến chính được tổng hợp dựa trên kết quả tham vấn cộng đồng đã thực hiện  trong thời gian tháng 7/2018 và tháng 2/2019:
- 	Cần phổ biến thông tin dự án kịp thời để các hộ có kế hoạch sản xuất phù hợp;
- 	Khi dự án triển khai nên chú trọng tới đối tượng là người DTTS;
- 	Mong muốn dự án sớm được triển khai, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của bà con nhân dân;
- 	Cần đảm bảo tiến độ và tính đến thời vụ cho người dân;
- 	Dự án khi triển khai thi công cần đảm bảo môi trường khu vực công trình, khu sinh hoạt của công nhân và an toàn khi thi công;
- 	Đề nghị thuê tuyển lao động địa phương;
- 	Người dân quan tâm vì dự án sẽ cải tạo nguồn nước sản xuất.
161. [bookmark: _Toc330739051][bookmark: _Toc341708640][bookmark: _Toc330475942][bookmark: _Toc330475741][bookmark: _Toc330473805][bookmark: _Toc330473012][bookmark: _Toc330472877][bookmark: _Toc330472807][bookmark: _Toc276238657]Sau khi khảo sát, nhóm tư vấn cũng đã có một cuộc họp với chính quyền địa phương để báo cáo tất cả các kết quả khảo sát /tư vấn. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn thu thập thông tin liên quan, những lợi thế và bất lợi, bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp cho Kế hoạch hành động tái định cư và thiết lập các chỉ số theo dõi và tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc511297792][bookmark: _Toc17201031]6.3. 	Tham vấn trong quá trình thực hiện tiểu dự án
162. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn cùng sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau: 
(i) [bookmark: _Toc330475943][bookmark: _Toc330475742][bookmark: _Toc330473806][bookmark: _Toc330473013][bookmark: _Toc330472878][bookmark: _Toc330472808][bookmark: _Toc276238658][bookmark: _Toc330739052][bookmark: _Toc341708641]Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo đào tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách tiểudự án và thủ tục thực hiện.
(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình tiểu dự án.
(iii) Sau khi có kết quả kiểm đếm chi tiết, cập nhật đơn giá bồi thường trong Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật. Ban Bồi thường cấp huyệnsẽ khẳng định lại quy mô thu hồi đất, tác động tài sản sẽ tiến hành tham vấn và hoàn chỉnh Phương án bồi thường cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình, biên bản kiểm kê sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều phải được ghi nhận lúc này.
(v) Cần gửi các phương án tái định cư tới tất cả những người bị di chuyển (i) để thông báo cho họ về các phương án tái định cư (giải thích rõ ràng về việc lựa chọn từng phương án), (ii) đề nghị người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định cư và khẳng định sơ bộ của họ về địa điểm khu tái định cư, và (iii) đề nghị người bị ảnh hưởng nêu rõ các dịch vụ mà họ hiện đang sử dụng như giáo dục/ y tế/ thị trường và khoảng cách tiếp cận các dịch vụ đó nhằm đảm bảo phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong tương lai.
(vi) Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người dễ bị tổn thương. Ban Bồi thường GPMB sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ khôi phục đó.
163. [bookmark: _Toc357805335]Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, sẽ tổ chức họp cộng đồng để cung cấp thông tin bổ sung cho những người BAH và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin nàysẽ được công bố rộng rãi thông qua phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài, các bảng áp phích tại khu vực dự án, UBND xã…). 
164. Những thông tin sau sẽ được cung cấp cho người BAH:
(i) Các công trình của tiểu dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được những thông tin chi tiết về tiểu dự án.
(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng của tiểu dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu hồi đất cho tiểu dự án.
(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được xác định. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện. Các quyền và quyền lợi cho các tác động khác nhau đối với người BAH sẽ được giải thích, trong đó bao gồm các quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, các phương án tổ chức lại cho tái định cư cá nhân, những hỗ trợ và quyền lợi sẽ được cung cấp cho từng người BAH, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi và các cơ hội việc làm liên quan đến tiểu dự án sẽ được thảo luận và giải thích đầy đủ.
(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người BAH sẽ được thông báo rằng các chính sách và thủ tục của tiểu dự án là nhằm đảm bảo mức sống của họ sẽ được khôi phục như mức trước khi có dự án. Người BAH cũng sẽ được thông báo rằng Hội đồng tái định cư có thể giúp giải quyết nếu có bất kỳ sự không rõ ràng hay hiểu lầm nào về bất kỳ khía cạnh nào của dự án. Nếu người BAH có thắc mắc về bất kỳ khía cạnh nào liên quan tới việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quá trình khôi phục, kể cả mức bồi thường cho những tổn thất của họ thì họ có quyền khiếu nại và được giải quyết khiếu nại. Những người BAH sẽ được giải thích về cách thức tiếp cận với các thủ tục giải quyết khiếu nại. Họ sẽ có thông tin về chi tiết liên lạc các cơ quan và các điểm liên lạc tại địa phương nhằm giải quyết khiếu nại.
(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này sẽ có mặt bất cứ khi nào Ban Bồi thường, tái định cư xã/huyện/tỉnh họp để đảm bảo những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án.
(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp. 
(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và giờ làm việc, nếu có.
165. [bookmark: _Toc511297793]Kế hoạch thực hiện. Những người BAH sẽ nhận được kế hoạch đề xuất cho các hoạt động tái định cư chính và được thông báo rằng các công trình xây lắp sẽ chỉ được bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực dự án. Cần thông báo rõ là người BAH sẽ chỉ di dời sau khi đã nhận đủ các đền bù cho tài sản bị mất. Các kế hoạch và sơ đồ thực hiện sẽ được cung cấp cho Hội đồng tái định cư các cấp.
[bookmark: _Toc17201032]7. 	CÔNG BỐ THÔNG TIN
166. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, UBND các huyện, xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và Trang thông tin điện tử của WBsau khi được thông qua và Chính phủ Việt Nam phê duyệt. 
167. Một tờ rơi cung cấp các thông tin về tiểu dự án sẽ được xây dựng và cung cấp tới người dân bị ảnh hưởng của tiểu dự án trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án cũng như giai đoạn thực hiện Dự án để đảm bảo rằng người dân nắm bắt và nhận thức rõ về các lợi ích mà tiểu dự án đem lại. Tờ rơi dự án cung cấp các chính sách bồi thường, hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư này nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội khi tiểu dự án có thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. 


8. [bookmark: _Toc17201033]KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
8.1. [bookmark: _Toc341708644][bookmark: _Toc17201034]Trách nhiệm giải quyết khiếu nại
168. Để đảm bảo rằng tất cả những thắc mắc và khiếu nại của những người BAH trên bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng, và để người BAH có thể gửi khiếu nại dễ dàng, thuận tiện, một cơ chế giải quyết khiếu nại cần được thiết lập. Tất cả người BAH có thể gửi bất kỳ câu hỏi cho các cơ quan thực hiện dự án về quyền lợi của minh liên quan đến quyền được bồi thường, chính sách bồi thường, đơn giá bồi thường, thu hồi đất, tái định cư, hỗ trợ và phục hồi thu nhập. Hơn nữa, người BAH sẽ không phải trả bất kỳ một khoản phí từ tất cả các chi phí hành chính và pháp lý có thể phát sinh trong việc giải quyết các khiếu nại ở bất mức độ và tòa án nào. Giải quyết khiếu nại về cơ chế bồi thường của dự án sẽ được thực hiện theo Luật khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 20/11/2012. Khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi sử dụng phương án cuối cùng là đưa lên một tòa án của pháp luật.
8.2. [bookmark: _Toc15564262][bookmark: _Toc15564385][bookmark: _Toc15564542][bookmark: _Toc15564664][bookmark: _Toc15564787][bookmark: _Toc15564263][bookmark: _Toc15564386][bookmark: _Toc15564543][bookmark: _Toc15564665][bookmark: _Toc15564788][bookmark: _Toc15564264][bookmark: _Toc15564387][bookmark: _Toc15564544][bookmark: _Toc15564666][bookmark: _Toc15564789][bookmark: _Toc15564265][bookmark: _Toc15564388][bookmark: _Toc15564545][bookmark: _Toc15564667][bookmark: _Toc15564790][bookmark: _Toc17201035]Cơ chế giải quyết khiếu nại
167. Tiểu dự án cũng sẽ thành lập riêng một Ban khiếu nại độc lập với Ban bồi thường huyện, bao gồm lãnh đạo UBND huyện, đại diện BQLDA, đại diện các tổ chức chính trị xã hội… để đảm bảo quyền lợi cho những người BAH. Chi phí hoạt động của Ban khiếu nại độc lập sẽ được lấy từ chi phí quản lý của dự án. Báo cáo giám sát hàng tháng của BQLDA về bồi thường và giải phóng mặt bằng và / hoặc khiếu nại bằng văn bản (nếu có) sẽ được cung cấp cho Ban khiếu nại độc lập để đảm bảo tất cả các khiếu nại của người BAH đều được giải quyết kịp thời và thỏa đáng. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:
· Cấp thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp xã
168. Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một Cửa của Uỷ ban nhân dân xã, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Thành viên của UBND xã ở bộ phận Một Cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND xã sẽ gặp riêng người khiếu nại để tìm hiểu vấn đề và có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.
· Cấp thứ 2 - Ủy ban Nhân dân cấp huyện
169. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, người khiếu nại không nhận được tin tức gì từ Bộ phận một cửa của UBND xã, hoặc nếu người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, người khiếu nại có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND huyện tại Bộ phận một cửa. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp huyện kết quả giải quyết/đánh giá khiếu nại của mình. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên Tòa án nếu muốn.
· Cấp thứ 3 - Ủy ban Nhân dân tỉnh:
170. Nếu sau 30 ngày người bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, người bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới UBND tỉnh tại Bộ phận Tiếp dân hoặc trình vụ việc của mình lên Tòa án cấp tỉnh để giải quyết. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại một cách thỏa đáng cho các bên có liên quan. Ban thư ký của UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại đã tiếp nhận. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên Tòa án nếu muốn.Nếu khiếu nại liên quan đến giá đất hoặc cấu trúc thì họ cần phải thực hiện một thẩm định độc lập khác
· Cấp cuối cùng, Tòa án:
171. Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình thì người khiếu nại có thể trình khiếu nại của mình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.
172. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêmyết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp xã và sau 07 ngày tại cấp huyện.
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1. [bookmark: _Toc17201036]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
0.1. [bookmark: _Toc17201037]Khung thể chế
191. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy ban Nhân dân mỗi tỉnh tham gia tiểu dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách tái định cư chung và Kế hoạch hành động tái định cư cụ thể của tiểu dự án thuộc tỉnh mình. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định Nghị định 47/2014/CP. Các điều khoản và chính sách của Khung chính sách tái định cư này và của các Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của.Các cơ quan có liên quan đến các hoạt động thu hồi đất và tái định cư bao gồm:
· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
· Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO) 
· Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
· Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn
· Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành có liên quanTrung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện/hoặc Hội đồng bồi thường GPMB các huyện
· UBND các xã có dự án;
· Đại diện cộng đồng dân cư các hộ ảnh hưởng bởi dự án;
· Cơ quan, đơn vị/ cá nhân Giám sát độc lập
0.2. [bookmark: _Toc17201038]Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
0.2.1. [bookmark: _Toc515516486][bookmark: _Toc526628405][bookmark: _Toc17201039][bookmark: _Toc259114911][bookmark: _Toc337494569][bookmark: _Toc453764662][bookmark: _Toc511297800]Cấp trung ương
192. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thay mặt chính phủ là cơ quan chủ quản của dự án, chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ dự án. UBND các tỉnh trong vùng dự án là chủ đầu tư các Tiểu dự án thuộc dự án, chịu trách nhiệm quyết định đầu tư các Tiểu dự án do Bộ và tỉnh quản lý. Một Ban chỉ đạo dự án đã được thành lập gồm đại diện của Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành có liên quan. UBND các tỉnh dự án, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, điều hành dự án trong quá trình thực hiện.
193. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm chung về theo dõi và giám sát các hoạt động thực hiện tái định cư để đảm bảo việc tuân thủ RPF, bao gồm:
· Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và tái định cư, đảm bảo tuân thủ các quy định trong Khung chính sách tái định cư (RPF) và đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công.
· Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các Ban QLDA tỉnh và các Hội đồng bồi thường huyện) về quy trình thực hiện Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái định cư.
· Phối hợp với các Ban QLDA tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường và TĐC của toàn dự án.
· Tuyển chọn và điều phối đơn vị giám sát độc lập TĐC cho toàn dự án.
· Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ NN&PTNT và WB.
0.2.2. [bookmark: _Toc17201040]Cấp tỉnh
192. UBND tỉnhchịu trách nhiệm hoặc uỷ quyền cho UBND các huyện thành lập và chỉ đạo Hội đồng Thẩm định phù hợp với nhu cầu của tiểu dự án. UBNDtỉnh Bắc Kạn hoặc UBND các huyện (nếu được uỷ quyền) có trách nhiệm:
(i) Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư 
(ii) Ban hành Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND các huyện thông báo về thu hồi đất cho các hộ BAH ngay sau khi lựa chọn vị trí các công trình thuộc tiểu dự án
(iii) Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án;
(iv) Chỉ đạo Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường hoặc giao UBND cấp huyện thực hiện việc bồi thường GPMB, hỗ trợ, TĐC theo phương án được phê duyệt;
(v) Cấp đầy đủ và kịp thời ngân sách để thực hiện các hoạt động tái định cư;
(vi) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu dự án được thực hiện phù hợp với Khung Chính sách và Kế hoạch hành động tái định cư đã được duyệt.
(vii) Giã được duyệt.ộng tái định cưi Khung Chính sác
193. [bookmark: _Toc511297801][bookmark: _Ref194307223]Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chịu trách nhiệm thường trực về thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án. Theo đó, các cán bộ dự án với số lượng phù hợp, có trình độ năng lực và kinh nghiệm sẽ được bổ nhiệm, hoặc chỉ định để chịu trách nhiệm về công tác an toàn môi trường và xã hội thuộc Tiểu dự án. Các cán bộ này cần được tham gia các khoá đào tạo liên quan đến các chính sách và quy trình thủ tục hiện hành trong từng lĩnh vực tương ứng ngay trong giai đoạn đầu thực hiện. Danh sách các cán bộ bổ nhiệm, kèm theo lý lịch công tác và chương trình đào tạo nêu trên cần có sự thống nhất và thông qua từ phía Ngân hàng thế giới. Cụ thể, trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn bao gồm:
(i) Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị, thực hiện và giám sát nội bộ tất cả các hoạt động Tái định cư trong phạm vi Tiểu dự án, dưới sự quản lý của UBND tỉnh hoặcSở nông nghiệp PTNT tỉnh Băc Kạn.
(ii) Chuẩn bịKế hoạch hành động tái định cư phù hợp với Khung chính sách đã được duyệt, trình ủy ban Nhân dân tỉnh Băc Kạn và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư.
(iii) Phối hợp với các bên liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động tái định cưđã được phê duyệt;
(iv) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giải quyết khiếu nại/ khiếu kiện của người BAH.
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194. UBND các huyện có các trách nhiệm sau:
(i) Thông báo thu hồi đất theo thẩm quyền hoặc trong từng trường hợp được ủy quyền ra thông báo thu hồi đất.
(ii) Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền theo quy định hoặc trong trường hợp được ủy quyền;
(iii) Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền; 
(iv) Chỉ đạo tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo quy định.
[bookmark: _Toc16783705][bookmark: _Toc484864840]195. Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện hoặc Ban/Hội đồng Bồithường GPMBhuyện. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện  có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên địa bàn huyện, bao gồm:
(i) Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được phê duyệt.
(ii) Chịu trách nhiệm về kiểm kê thu hồi đất, hoàn chỉnh biểu bồi thường, chuẩn bị các bảng biểu tổng hợp bồi thường để trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt và trả tiền bồi thường trực tiếp cho từng người bị ảnh hưởng sau khi nhận được vốn bồi thường; 
(iii) Chuẩn bị đất và các thủ tục về đất để TĐC các hộ bị di dời (nếu có)
(iv) Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để hoà giải để giải quyết các khiếu nại của người bị ảnh hưởng bởi dự án về chính sách bồi thường và các quyền bồi thường;
(v) Tổng hợp và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về công tác giải phóng mặt bằng hàng tháng, hàng quý...;
(vi) Dành sự quan tâm đặc biệt tới nhu cầu và nguyện vọng của những nhóm đặc biệt (nhóm dân tộc thiểu số) và những người dễ tổn thương (trẻ em, người già, chủ hộ là nữ/độc thân); 
(vii) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức giám sát độc lập.
0.2.4. [bookmark: _Toc511297803][bookmark: _Toc17201042]UBND xã
196. [bookmark: _Toc472383048][bookmark: _Toc259114920][bookmark: _Toc337494578][bookmark: _Toc341708655]UBND xãchịu trách nhiệm:
(i) Thành lập các tổ công tác cấp xã và quản lý chức năng của họ, giao cho các cán bộ xã hỗ trợ Ban bồi thường huyện và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn lập khảo sát đo đạc chi tiết, chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất cho dự án, chuẩn bị Kế hoạch hành động TĐC và thực hiện các hoạt động tái định cư;
(ii) Cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng; Xác nhận tính hợp lệ của người bị ảnh hưởng và tài sản bị ảnh hưởng;
(iii) Hỗ trợ UBND huyện, đơn vị làm công tác GPMB tổ chức các cuộc họp, tham vấn cộng đồng, điều tra kinh tế xã hội trong quá trình chuẩn bị và thực hiện RAP;
(iv) Thành lập các nhóm công tác cấp xã để hỗ trợ UBND huyện và đơn vị làm công tác GPMB thực hiện khảo sát kiểm đếm chi tiết, khảo sát giá thay thế, khảo sát kinh tế xã hội và cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện RAP;
(v) Phối hợp với đơn vị làm công tác GPMB trong việc tổ chức chi trả bồi thường, tái định cư và thực hiện chương trình phục hồi sinh kế;
(vi) Xác định diện tích đất thay thế cho các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được bồi thường và đề xuất các chương trình phục hồi sinh kế phù hợp với điều kiện của người dân và địa phương;
(vii) Giải quyết khiếu nại cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành;
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197. Người bị ảnh hưởng có trách nhiệm:
(i) Phối hợp với các nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác nhận các tài sản và đất đai bị ảnh hưởng cũng như các quyền lợi của mình; 
(ii) Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch TĐC và đưa ra các ý kiến phản hồi để cải thiện chất lượng Kế hoạch TĐC và đưa ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch TĐC hiệu quả; và 
(iii) Bàn giao đất BAH cho dự án đúng kế hoạch sau khi nhận đủ tiền bồi thường và quyền lợi
1. [bookmark: _Toc15564299][bookmark: _Toc15564422][bookmark: _Toc15564579][bookmark: _Toc15564701][bookmark: _Toc15564824][bookmark: _Toc341708656][bookmark: _Toc259114923][bookmark: _Toc259118906][bookmark: _Toc17201045]KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. [bookmark: _Toc17201046]Các hoạt động chính
198. Kế hoạch thực hiện RAP của Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn được trình bày tại Bảng 20. Các bước và thủ tục cụ thể như sau:
· Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình, Tư vấn thiết kế và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm các tài sản BAH.
· Tổ chức họp tham vấn với các hộ BAH để phổ biến thông tin dự án và nguyên tắc bồi thường, tái định cư, bao gồm mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của dự án, các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định giá các tài sản BAH, các biện pháp phục hồi và cơ chế giải quyết khiếu nại.
· Tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết (DMS) các hộ BAH và kiểm kê tài sản BAH để thu thập thông tin về người BAH, số lượng tài sản BAH. Tham vấn người BAH về các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án và các biện pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế.
· Tiến hành khảo sát giá thay thế. 
· Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến của người BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt. 
· Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ cho các hộ BAH
· Thực hiện tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt bằng sau khi chi trả bồi thường đầy đủ cho người BAH.
· Các hoạt động giám sát nội bộ và độc lập sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các hoạt động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC tuân thủ Khung chính sách tái định cư.
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199. Kế hoạch thực hiện cho các hoạt động thu hồi đất củaDự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, tỉnh Bắc Kạn – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn được thể hiện ở bảng dưới đây: 
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1. [bookmark: _Toc17201048]GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
2. [bookmark: _Toc17201049]Mục tiêu của Giám sát
200. [bookmark: _Toc490439872]Để đảm bảo các hoạt động và cam kết được mô tả trong RAP đã phê duyệt được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Chủ dự án cần duy trì giám sát và đánh giá việc thực hiện RAP. Giám sát việc thực hiện RAP nhằm thu thập thông tin thường xuyên phản ánh kết quả thực hiện RAP trong khi đó đánh giá thực hiện RAP nhằm mục đích phân tích thông tin thu thập được trong quá trình giám sát để đánh giá mức kết quả. mức độ RAP được thực hiện đúng kế hoạch và phương pháp đã thống nhất. và đánh giá việc thực hiện RAP có đáp ứng mục tiêu của Chính sách Hoạt động OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư không tự nguyện hay không. Trong trường hợp xác định có sự khác biệt (giữa kế hoạch hành động tái định cư và thực tế thực hiện) trong quá trình thực hiện. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kan sẽ đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.
2. [bookmark: _Toc15564311][bookmark: _Toc15564434][bookmark: _Toc15564591][bookmark: _Toc15564713][bookmark: _Toc15564836][bookmark: _Toc15564312][bookmark: _Toc15564435][bookmark: _Toc15564592][bookmark: _Toc15564714][bookmark: _Toc15564837][bookmark: _Toc15564313][bookmark: _Toc15564436][bookmark: _Toc15564593][bookmark: _Toc15564715][bookmark: _Toc15564838][bookmark: _Toc15564314][bookmark: _Toc15564437][bookmark: _Toc15564594][bookmark: _Toc15564716][bookmark: _Toc15564839][bookmark: _Toc15564315][bookmark: _Toc15564438][bookmark: _Toc15564595][bookmark: _Toc15564717][bookmark: _Toc15564840][bookmark: _Toc15564841][bookmark: _Toc17201050]Giám sát nội bộ
201.  Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm giám sát nội bộ việc thực hiện tái định cư. Ban QLDA đầu tư xây dựng các tỉnh Bắc Kạn sẽ chỉ định một cán bộ chuyên trách của BQLDA để thực hiện giám sát nội bộ với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
· Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện RAP; 
· Thu thập các dữ liệu cần thiết - theo yêu cầu của Khung chính sách tái định cư này để thiết lập một cơ sở dữ liệu về tái định cư cho các báo cáo tiến độ thực hiện RAP phục vụ mục đích giám sát nội bộ; 
· Xác định bất kỳ vấn đề chưa giải quyết / vấn đề không tuân thủ trong quá trình thực hiện RAP; 
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện RAP; 
· Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của người bị ảnh hưởng lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
202. Tùy thuộc vào tính chất và sự phức tạp của RAP và các giai đoạn thực hiện RAP. công tác giám sát nội bộ có thể được duy trì hàng tuần. hàng tháng và/hoặc hàng quý. Báo cáo quý được chuẩn bị dưới hình thức phụ lục của báo cáo tiến độ một cách ngắn gọn nhất để đảm bảo a) Thực hiện RAP phù hợp với Chính sách OP 4.12. b) có biện pháp kịp thời và hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể nảy sinh. 
203. Các cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Hội đồng bồi thường khác nhau. Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dõi thực hiện tái định cư của Dự án sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng gồm cả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có.
204. Các cơ quan thực hiện sẽ gửi báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư lên Nhà tài trợ như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho bên cho vay. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải chứa đựng các thông tin sau:
(i) Số lượng các hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng và theo hợp phần Dự án và tình trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục.
(ii) Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã giải ngân cho từng hoạt động.
(iii) Danh sách các kiến nghị.
(iv) Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ quan quản lý các cấp giải quyết.
(v) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
(vi) Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật.
2. [bookmark: _Toc17201051]Giám sát độc lập
205. Giám sát độc lập sẽ được tiến hành bởi một tổ chức tư vấn đơn vị /nghiên cứu phi chính phủ (NGO) có kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá việc thực hiện các điều tra kinh tế - xã hội. 
2. Mục tiêu cụ thể: 
(i) Đảm bảo rằng mức sống của người BAH được khôi phục hoặc cải thiện; 
(ii) Theo dõi xem mục tiêu tổng thể của dự án và các mục tiêu tái định cư đã được thực hiện có phù hợp với Kế hoạch tái định cư và nếu không đề xuất các biện pháp khắc phục;
(iii) Đánh giá xem các phương án bồi thường và phục hồi đã đầy đủ và phù hợp  với OP4.12 của WB; 
(iv) Theo dõi và tư vấn về việc ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn do lao động nhập cư vào các cộng đồng xung quanh khu vực dự án (tức là những người sống hoặc làm việc tại các xã ngay sát khu vực dự án) trong quá trình xây dựng; 
(v) Theo dõi và tư vấn về việc bảo vệ an toàn lao động tại khu vực thi công và thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại nơi làm việc tốt trong quá trình thi công; 
(vi) Theo dõi và tư vấn về việc thực hiện đầy đủ Cơ chế Giải quyết Khiếu Nại của Dự án (GRM); và để xác định các vấn đề hoặc các vấn đề tiềm ẩn và đề nghị giải quyết các vấn đề.
2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Theo các yêu cầu của NHTG, Ban CPO sẽ thuê một tổ chức để giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tư vấn giám sát độc lập (ISC), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát độc lập Tái định cư. ISC sẽ bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện.
2. Các chỉ số giám sát chính là:
206. Cơ quan giám sát độc lập cần giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề dưới đây:
(i). Chi trả bồi thường như: a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trước khi lấy đất hay không; b) chi trả đầy đủ có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng.
(ii). Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại. hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do dự án thu xếp hoặc được giao mới.
(iii). Hỗ trợ khôi phục thu nhập, sinh kế.
(iv). Tham vấn cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: a) người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất, các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; b) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được bồi thường được thực hiện với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và c) đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người bị ảnh hưởng được quy định trong Kế hoạch Hành động Tái định cư.
(v). Phục hồi thu nhập và sinh kế cho người BAH.
(vi). Hoạt động của cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại cho người BAH.
(vii). Mức độ hài lòng cuả người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch Hành động Tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. 
(viii).  Qua quá trình thực hiện, những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục tiêu dự án.  
(ix). Những rủi ro về lao động nhập cư gây ra cho cộng đồng xung quanh khu vực dự án, bao gồm (1) Các rủi ro về tệ nạn xã hội tiềm ẩn liên quan đến người lao động nhập cư, do đó cần phải được phân chia theo giới; (2) An toàn của người lao động trong khu vực thi công của dự án; (3) An toàn của các cộng đồng xung quanh khu vực dự án từ bất kể tác động nào do công trình xây dựng gây ra, bao gồm bất kỳ rủi ro liên quan đến cả những người lao động thời vụ trong suốt thời gian của dự án; (4) Thực hiện các giải pháp và biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong lao động và bảo vệ cộng đồng theo ESIA, EMDP và RAP; và (5) Quản lý nhà thầu và kiểm soát nguồn lao động và những rủi ro tiềm ẩn của nó.
(x). Hoạt động xây dựng khu tái định cư: vị trí khu tái định cư, tiến độ xây dựng khu tái định cư, số hộ BAH thu hồi đất để xây dựng khu TĐC…(nếu có)
2. [bookmark: _Toc330739072][bookmark: _Toc341708663][bookmark: _Toc401001217][bookmark: _Toc422839631]Phương pháp giám sát độc lập:
207. Phương pháp giám sát là kết hợp phương pháp định lượng và định tính kèm các cuộc họp cộng đồng thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và khảo sát mẫu. Quy mô mẫu có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng và ít nhất 20% trong số các hộ bị ảnh hưởng còn lại đối với mỗi đợt giám sát.
208. Cuộc khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Cần có sự đại diện bình đẳng của cả nam và nữ. 
2. [bookmark: _Toc330739079][bookmark: _Toc341708670][bookmark: _Toc401001224][bookmark: _Toc422839638]Báo cáo giám sát
209. ISC phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn sau đó Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ trình lên cho Ngân hàng Thế giới. Tư vấn đệ trình các loại báo cáo giám sát độc lập như sau: (i) Báo cáo khởi đầu (i) Báo cáo định kỳ; (i) Báo cáo cuối cùng
210. Báo cáo sẽ gồm (i) tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư; (ii) sự chệch hướng nếu có với các điều khoản và nguyên tắc của Kế hoạch Hành động Tái định cư; (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất qua đó các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một cách kịp thời; và (iv) diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã được xác định trong báo cáo trước.
211. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về tình hình thực hiện tái định cư từ 06 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Báo cáo đánh giá cuối cùng sẽ được tích hợp trong Báo cáo hoàn thành dự án.
212. Việc thực hiện tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc đến khi có đánh giá sau tái định cư và kiểm toán hoàn thành dự án xác nhận rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và quá trình phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch.















[bookmark: _Toc341708672][bookmark: _Toc17201052]12.  NGÂN SÁCH THỰC HIỆN
12.1. [bookmark: _Toc17201053]Nguồn vốn
213. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ cung cấp vốn đối ứng cho việc thực hiện bồi thường và tái định cư, kinh phí này sẽ được bao gồm trong tổng chi phí đầu tư của Dự án.
214. Ban QLDA sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện),các đơn vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án. 
12.2. [bookmark: _Toc17201054]Khảo sát giá thay thế các tài sản bị ảnh hưởng
219. [bookmark: _Toc33001822][bookmark: _Toc501504368][bookmark: _Toc501429821][bookmark: _Toc491844235][bookmark: _Toc489434214][bookmark: _Toc486239240][bookmark: _Toc483455416][bookmark: _Toc452451484]Theo yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12), Khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá thay thế cho tất cả các ảnh hưởng về đất, cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tài sản và công trình bởi tiểu dự án. 
220. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát giá thay thế và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế. (Kết quả khảo sát giá thay thế được đính kèm trong Phụ lục1).
221. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tiểu dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập sẽ tiến hành các cuộc khảo sát  giá thay thế cho đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ thành lập một đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn quyết định các tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường ngay trước thời điểm áp giá bồi thường để chi trả cho các tổ chức/cá nhân bị ảnh hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
12.3. [bookmark: _Toc17201055]Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ,TĐC
222. Chi phí ước tính cho công tác thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư bao gồm:
a. Chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: bao gồm các hạng mục đã được mô tả trong ma trận quyền lợi.
b. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc chi tiết, chi phí lập hồ sơ thu hồi đất và chi phí thẩm định giá độc lập… ước tính tối đa bằng 2% tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ.
c. Chi phí dự phòng: Tỷ lệ cho dự phòng tạm tính 10% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư. Ngân sách dự phòng của sẽ được sử dụng trong trường hợp điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ do lạm phát, hoặc bất kỳ sự điều chỉnh trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động TĐC được phê duyệt.
223. [bookmark: _Toc483921611]Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án được ưu tiên thực hiện trong là 1.036.132.218 VNĐ (tương ứng 44.564,83 USD). 


[bookmark: _Toc511299130][bookmark: _Toc511389924][bookmark: _Toc3135415][bookmark: _Toc15564875]Bảng  22:  Bảng dự toán bồi thường cho các hạng mục BAH bởi tiểu dự án

	TT
	Hạng mục
	Thành tiền: tỷ giá quy đổi 1USD = 23.250 VNĐ
	Chi chú

	
	
	VNĐ
	USD
	

	I
	Bồi thường đất
	158.224.000
	6.805
	Chi tiết xem tại mục 1 – 5 trong phụ lục 2

	II
	Bồi thường vật kiến trúc
	63.865.000
	2.747
	Chi tiết xem tại mục 7- Phụ lục2

	III
	Bồi thường cây cối, hoa màu
	66.265.000
	2.850
	Chi tiết xem tại mục6- Phụ lục2

	IV
	Bồi thường về công trình công cộng
	235.990.000
	10.150
	Chi tiết xem mục 8 – Phụ lục 2

	V
	Hỗ trợ
	399.125.000
	17.167
	

	1
	Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  (Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014)
	307.125.000
	
13.210
	Chi tiết xem mục 9 – Phụ lục 2

	2
	Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương
	92.000.000
	3.957
	

	
	
	
	
	

	VI
	Tổng của I,II,III,IV,V
	923.469.000
	39.719
	

	VII
	Chi phí thực hiện bồi thường hỗ trợ (2%)
	18.469.380
	794
	

	VIII
	Dự phòng (10%)
	94.193.838
	4.051
	

	
	Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (VNĐ)
	1.036.132.218
	44.564
	


Bảng dự toán chi tiết được trình bày cụ thể trong phụ lục 2 của Báo cáo.

[bookmark: _Toc437250141][bookmark: _Toc480278426]

PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc484780444][bookmark: _Toc17201056]Phụ lục 1: Khảo sát giá thay thế
1. Việc khảo sát giá thị trường để xây dựng giá thay thế được tiến hành dựa trên nguyên tắc cơ bản sau: (i) Đất sản xuất (gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp); (ii) hoa màu được xác định theo giá trị tương đương với giá thị trường tại thời điểm tiến hành điều tra; (ii) Đất ở nông thôn; (iii) Cây lấy gỗ, cây lâu năm, hoa mầu bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường theo loại cây, đường kính gốc, năm tuổi của cây hoặc giá trị sản lượng một vụ tại thời điểm bồi thường; (iv) Vật kiến trúc bị ảnh hưởng được xác theo giá thị trường tại thời điểm khảo sát.
2. Giá thay thế được xác định theo giá thị trường tại thời điểm xây dựng Kế hoạch Tái định cư. Giá đền bù được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả khảo sát nhanh giá thị trường được thực hiện bởi đơn vị tư vấn chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư để xây dựng giá thay thế và các phương pháp cập nhật đơn giá khi giá thị trường có biến động. Đơn giá này cũng sẽ được UBND tỉnh phê duyệt cho tiểu dự án.
3. Tư vấn đã tiến hành so sánh giá thị trường khảo sát được và đơn giá bồi thường đã được phát hành và quy định trong các Quyết định, văn bản và các chính sách của tỉnh trong các năm qua được thể hiện dưới các bảng sau:
4. Giá được tính toán trước khi di dời những tài sản BAH, không trừ thuế, chi phí thực hiện theo các loại sau: 
(i) Với đất sản xuất thì dựa vào giá thị trường tương ứng với giá bán đất gần đây, và nếu không có giá bán gần đây, thì dựa trên giá trị sản xuất;
(ii) Cây hàng năm hàng năm tương đương sản lượng trung bình  trong 3 năm trước nhân với giá trị thị trường hiện tại ở thời điểm bồi thường; 
(iii) Cây lấy gỗ, dựa vào đường kính, chiều cao, năm tuổi tương đương theo giá thị trường hiện tại.
Các căn cứ xác định định đơn giá bồi thường:
· Quyết định số 2448/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việcBan hành giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
· Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 25/1/2016 về việc Ban hành Quy định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
5. Theo kết quả điều tra khảo sát, và tham vấn ý kiến người dân về giá bồi thường đất đai, cây cối hoa mầu, vật kiến trúc về cơ bản theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Bắc Kạn và phù hợp với giá thị trường. Do vậy các đơn giá bồi thường cho đất và cây cối hoa màu cho tiểu dự án được đề xuất cụ thể như sau:
1. [bookmark: _Hlk7789065]Giá bồi thường cho đất bị ảnh hưởng
	TT
	Các hạng mục
	Đơn vị tính
	QĐ số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn
	 Giá điều tra 
	Hệ số chênh lệch
	 Giá đề xuất đền bù 

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới  

	1
	Đất trồng cây hàng năm (trồng lúa nước)
	VNĐ/m2
	40.000
	40.000
	1,00
	40.000

	2
	Đất cây lâu năm
	VNĐ/m2
	15.000
	15.000
	1,00
	15.000

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	VNĐ/m2
	25.000
	25.000
	1,00
	25.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	VNĐ/m2
	4.500
	4.500
	1,00
	4.500

	II
	Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm (trồng lúa nước)
	VNĐ/m2
	37.000
	37.000
	1,00
	37.000

	2
	Đất cây lâu năm
	VNĐ/m2
	15.000
	15.000
	1,00
	15.000

	III
	Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn
	

	1
	Đất ở
	VNĐ/m2
	280.000
	280.000
	1,00
	280.000

	2
	Đất trồng cây hàng năm (trồng lúa nước)
	VNĐ/m2
	42.000
	40.000
	0,95
	42.000

	3
	Đất cây lâu năm
	VNĐ/m2
	15.000
	15.000
	1,00
	15.000

	4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	VNĐ/m2
	22.000
	20.000
	0,91
	22.000

	5
	Đất rừng sản xuất
	VNĐ/m2
	4.500
	4.500
	1,00
	4.500

	IV
	Xã Liêm Thủy, Huyện Na Rì
	

	1
	Đất trồng lúa nước
	VNĐ/m2
	35.000
	30.000
	0,86
	35.000

	2
	Đất cây lâu năm
	VNĐ/m2
	18.000
	18.000
	1,00
	18.000

	3
	Đất rừng sản xuất
	VNĐ/m2
	4.500
	4.500
	1,00
	4.500

	V
	Xã Đồng Xá, Huyện Na Rì
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm (trồng lúa nước)
	VNĐ/m2
	40.000
	40.000
	1,00
	40.000

	2
	Đất cây lâu năm
	VNĐ/m2
	18.000
	18.000
	1,00
	18.000

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	VNĐ/m2
	22.000
	20.000
	0,91
	22.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	VNĐ/m2
	4.500
	4.500
	1,00
	4.500

	VI
	Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm (trồng lúa nước)
	VNĐ/m2
	40.000
	40.000
	1,00
	40.000

	2
	Đất cây lâu năm
	VNĐ/m2
	18.000
	18.000
	1,00
	18.000

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	VNĐ/m2
	22.000
	20.000
	0,91
	22.000

	4
	Đất rừng sản xuất
	VNĐ/m2
	4.500
	4.500
	1,00
	4.500




2. Giá bồi thường cho cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng
	TT
	Loại cây trồng
	Đơn vị tính
	QĐ số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn
	 Giá điều tra 
	Hệ số chênh lệch
	 Giá đề xuất đền bù 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cây trồng hàng năm
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Lúa đang trồng
	m2
	9.000
	9.000
	1,0
	9.000

	2
	Cây trồng lâu năm/ăn quả
	 
	
	
	
	

	 
	Mít có ĐK từ 20 cm đến < 30 cm
	Cây
	431.000
	430.000
	1,0
	431.000

	 
	Thanh Long
	Cây
	108.000
	100.000
	0,9
	108.000

	 
	Chuối
	Cây
	54.000
	50.000
	0,9
	54.000

	3
	Cây lấy gỗ.
	 
	
	
	
	

	 
	Keo có ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	54.000
	54.000
	1,0
	54.000

	 
	Mỡ có ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	54.000
	54.000
	1,0
	54.000

	 
	Quế ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	215.000
	215.000
	1,0
	215.000

	 
	Xoan ĐK thân từ 10 cm đến <20 cm
	Cây
	86.000
	86.000
	1,0
	86.000

	 
	Cam có ĐK tân >4cm
	Cây
	377.000
	370.000
	1,0
	377.000

	 
	Hồng có Đk >5cm
	Cây
	216.000
	210.000
	0,9
	216.000

	 
	Đào có ĐK>4cm
	Cây
	162.000
	160.000
	1,0
	162.000


3. Giá bồi thường cho vật kiến trúc bị ảnh hưởng
	TT
	Vật kiến trúc
	Đơn vị tính
	QĐ số 2488/2013/QĐ-UBND, ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn
	Giá điều tra
	Hệ số chênh lệch
	Giá đề xuất đền bù

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tường gạch
	VNĐ/m2
	1.624.000
	1.624.000
	1,0
	1.624.000

	2
	Chuồng trại
	VNĐ/m2
	391.000
	391.000
	1,0
	391.000

	3
	Lán trại tạm
	VNĐ/m2
	1.130.000
	1.130.000
	1,0
	1.130.000

	4
	Ao nuôi trồng thủy sản
	VNĐ/m2
	10.000
	10.000
	1,0
	10.000

	5
	Cột điện 0,4kV
	VNĐ/Cột
	Không có đơn giá
	2.230.000
	1,0
	2.230.000

	6
	Dây điện 0,4kV
	VNĐ/m
	Không có đơn giá
	547.000
	1,0
	547.000

















[bookmark: _Toc17201057]Phụ lục 2: Bảng ước tính bồi thường
1. Bồi thường đất ở
	TT
	Xã
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nghĩa Tá
	m2
	              200 
	      280.000 
	             56.000.000 

	 
	Tổng
	m2
	              200 
	 
	             56.000.000 


2. Bồi thường đất trồng cây hàng năm
	TT
	Xã
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thanh Mai
	m2
	              225 
	        37.000 
	               8.325.000 

	2
	Yên Hân
	m2
	              394 
	        40.000 
	             15.760.000 

	3
	Đổng Xá
	m2
	              225 
	        40.000 
	               9.000.000 

	4
	Liêm Thủy
	m2
	              214 
	        35.000 
	               7.490.000 

	5
	Nghĩa Tá
	m2
	                55 
	        42.000 
	               2.310.000 

	 
	Tổng
	 
	           1.113 
	 
	             42.885.000 




3. Bồi thường đất trồng cây lâu năm
	STT
	Xã
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nghĩa Tá
	m2
	              540 
	        15.000 
	               8.100.000 

	2
	Đổng Xá
	m2
	              205 
	        18.000 
	               3.690.000 

	 
	Tổng
	 
	              745 
	 
	             11.790.000 



4. Bồi thường đất nuôi trồng thủy sản
	TT
	Xã
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Yên Hân
	m2
	              230 
	        25.000 
	               5.750.000 

	2
	Đổng Xá
	m2
	                30 
	        22.000 
	                  660.000 

	3
	Sỹ Bình
	m2
	              427 
	        22.000 
	               9.394.000 

	4
	Nghĩa Tá
	m2
	              140 
	        22.000 
	               3.080.000 

	 
	Tổng
	 
	              827 
	 
	             18.884.000 



5. Bồi thường đất rừng sản xuất
	TT
	Xã
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thanh Mai
	m2
	           1.926 
	          4.500 
	               8.667.000 

	2
	Yên Hân
	m2
	           1.309 
	          4.500 
	               5.890.500 

	3
	Đổng Xá
	m2
	              690 
	          4.500 
	               3.105.000 

	4
	Liêm Thủy
	m2
	              145 
	          4.500 
	                  652.500 

	5
	Sỹ Bình
	m2
	              210 
	          4.500 
	                  945.000 

	6
	Nghĩa Tá
	m2
	           2.090 
	          4.500 
	               9.405.000 

	 
	Tổng
	 
	           6.370 
	 
	             28.665.000 


6. Bồi thường cây cối hoa màu
	[bookmark: _Hlk7789385]Loại cây
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Keo có ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	35
	54.000
	1.890.000

	Xoan ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	34
	86.000
	2.924.000

	Mỡ có ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	507
	54.000
	27.378.000

	Quế ĐK thân từ 10 cm đến < 20 cm
	Cây
	10
	215.000
	2.150.000

	Chuối
	Cây
	90
	54.000
	4.860.000

	Thanh long
	Cây
	4
	100.000
	400.000

	Cam có ĐK tân >4cm
	Cây
	30
	377.000
	11.310.000

	Hồng có Đk >5cm
	Cây
	4
	216.000
	864.000

	Đào
	Cây
	1
	162.000
	162.000

	Mít có ĐK từ 20 cm đến < 30 cm
	Cây
	10
	431.000
	4.310.000

	Lúa
	m2
	1.113
	9.000
	10.017.000

	Tổng
	
	
	
	66.265.000


7. Bồi thường vật kiến trúc
	Công trình kiến trúc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Nhà tạm (chòi lá)
	m2
	15
	        1.130.000 
	        16.950.000 

	Tường xây
	m2
	25
	        1.642.000 
	        41.050.000 

	chuồng trại
	m2
	15
	           391.000 
	          5.865.000 

	Tổng
	
	55
	
	63.865.000



8. Bồi thường công trình công cộng
	Tên công trình
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Ao nuôi trồng thủy sản
	m2
	827
	           10.000 
	          8.270.000 

	Cột điện 0,4kV
	Cột
	4
	      2.230.000 
	          8.920.000 

	Dây điện 0,4kV
	m
	400
	         547.000 
	      218.800.000 

	Tổng
	 
	 
	 
	235.990.000 



9. [bookmark: _GoBack]Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm
	Loại đất
	Khối lượng
(m2)
	Đơn giá
	Hỗ trợ
	Thành tiền

	Đất trồng cây hàng năm
	 
	 
	 
	             214.425.000 

	Thanh Mai
	          225 
	        37.000 
	               5 
	               41.625.000 

	Yên Hân
	          394 
	        40.000 
	               5 
	               78.800.000 

	Đổng Xá
	          225 
	        40.000 
	               5 
	               45.000.000 

	Liêm Thủy
	          214 
	        35.000 
	               5 
	               37.450.000 

	Nghĩa Tá
	             55 
	        42.000 
	               5 
	               11.550.000 

	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	               35.370.000 

	Nghĩa Tá
	       540 
	15.000
	               3 
	               24.300.000 

	Đổng Xá
	       205 
	18.000
	               3 
	               11.070.000 

	Đất rừng sản xuất
	 
	 
	 
	               57.330.000 

	Thanh Mai
	1.926
	4.500
	2
	               17.334.000 

	Yên Hân
	1.309
	4.500
	2
	               11.781.000 

	Đổng Xá
	690
	4.500
	2
	                 6.210.000 

	Liêm Thủy
	145
	4.500
	2
	                 1.305.000 

	Sỹ Bình
	210
	4.500
	2
	                 1.890.000 

	Nghĩa Tá
	2.090
	4.500
	2
	               18.810.000 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	             307.125.000 



Theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014. Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, giới thiệu và tìm kiếm việc làm như sau:
a) Đất trồng lúa bằng 05 (năm) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định
b) Đất trồng cây lâu năm bằng 03 (ba) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định
c) Đất lâm nghiệp bằng 02(hai) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định


[bookmark: _Toc17201058]Phụ lục 3:  Kết quả họp tham vấn cộng đồng đối với các hạng mục công trình của Tiểu dự án được ưu tiên đầu tư
	STT
	Huyện/xã
	Thông tin phản hồi từ người dân
	Thảo luận nhóm tập trung

	
	
	
	

	I
	Huyện Chợ Mới

	1
	Xã Yên Hân
(Hồ Khuổi Sung)
	· Diện tích BAH không đáng kể, chỉ có 6 hộ ảnh hưởngmột ít đất nông nghiệp và cây cối.
· Đây là dự án an toàn đập và đảm bảo nước tưới thủy lợi cho tưới tiêu nông nghiệp, là chủ trương chung của nhà nước và mục tiêu lâu dài nên chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án. 
· Có một số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng, có thể mức độ ảnh hưởng là không lớn, nếu dự án có bồi thường thì chúng tôi nhất trí, nếu không chúng tôi có thể ủng hộ dự án nếu ảnh hưởng ít không đáng kể. 
· Thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ. Lựa chọn thời gian thi công cho phù hợp, hạn chế cắt nước ảnh hưởng tới mùa vụ của người dân, nhà thầu thi công cần có giám sát để đảm bảo chất lượng công trình và tránh làm ảnh hưởng tới môi trường, và những ảnh hưởng phát sinh khác.
· Tất cả các hộ mong muốnTDA sớm được triển khai xây dựng để kịp phục vụ cho sản xuất được tốt hơn.
	· Người dân chúng tôi ủng hộ việc xây dựng công trình hồ Khuổi Sung này, hiện nay công trình đã xuống cấp rất nhiều, phía hạ lưu xảy ra hiện tượng thẩm thấu dẫn đến việc tích nước trong hồ giảm đi đáng kể.
· Dự án cần đảm bảo đúng tiến độ  và chất lượng công trình. Đây là dự án phục vụ chính cho bà con sản xuất nông nghiệp do vậy công trình cần triển khai nhanh.
· Khi triển khai thi công xây dựng, dự án cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương, giúp bà con có thêm thu nhập lúc nhàn rỗi và giảm nghèo.
· Nếu có thu hồi đất đề nghị dự án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

	2
	Xã Yên Hân
(Hồ Khuổi Dầy)
	· Bà con rất phấn khởi khi được Đảng và nhà nước đầu tư xây dựng công trình hồ Khuổi Dầy.
· Hiện tại công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nước thẩm thấu ra mặt đập rất nhiều dẫn đến khả năng dự trữ nước trong hồ kém. Việc tưới tiêu phục vụ cho sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị dự án sớm triển khai.
· Đề nghị dự án có phương án Nâng cao cao trình của xả tràn lên khoảng 1m điều này sẽ làm tăng khả năng tích nước của hồ. hiện tại lòng hồ rất cạn do bùn đất nhiều.
· Phần hạ lưu mái đập cách mái đập khoảng 20m nền đất rất yếu dẫn đến bờ mương bị sụt lún, hiện tại xã đã gia cố tạm. Đề nghị dự án có phương án gia cố phần này để nâng cao an toàn cho công trình.
· Đề nghị khi thi công xây các nhà thầu phải tuân thủ môi trường và biện pháp thi công của dự án. Tránh dùng các xe có tải trọng lớn vận chuyển vật liệu vào công trình dẫn đến làm hỏng tuyến đường cả bà con.
· Khuyến khích nhà thầu sử dụng lao động địa phương tham gia các công việc giản đơn. Giúp bà con có thêm thu nhập.
	· Nhất trí ủng hộ việc xây dựng dự án.
· Khu vực dự án chủ yếu là đồng bào dân tộc do vậy khi nhà thầu đến thi công cần đảm bảo an ninh trật tự và phải thông báo tiến độ thi công đến chính quyền địa phương và người dân được biết.
· Dự án cần thuê tuyển lao động địa phương tham gia xây dựng công trình, giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
· Việc xây dựng công trình cần đảm bảo dúng tiến độ. Phương án cắt nước khi thi công cần tính toán kỹ tránh thời điểm bà con chuẩn bị gieo cấy.

	3
	Xã Thanh Mai
(Hồ Khuổi Dâng) 
	Ông Lèng Văn Chương_Trưởng thôn Bản Tý
· Việc xây dựng công trình hồ chứa nước Khuổi Dâng được bà con trong thôn hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cáo.
· Dự án cho biết khi xây dựng có múc đất đồi của hộ dân không?
· Dự án có bồi thường khi thu hồi đất của dân không?
· Dự án có làm đường vào công trình không?
· Hiện tại nhà van điều hành đã xuống cấp, khi vận hành có tiếng kêu lớn, đề nghị dự án tiến hành sửa chữa và nâng cấp khi xây dựng mới công trình
Ông Hà Đức Sơn_Phó chủ tịch UBND xã
· Việc xây dựng, sửa chữa hồ Khuổi Dâng là rất cần thiết và thiết thực, công tình phụ vụ sản xuất rất lớn, phạm vi tưới khoảng 40ha cho khoảng 6 thôn của xã. Hiện tại công trình cũng đã xuống cấp đề nghị dự án sớm triển khai
· Dự án cần khắc phục van xả do đã bị hư hỏng từ lâu đẫn đến công tác vận hành, điều tiết gặp rất nhiều khó khăn.
· Dự án cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình xây dựng công trình, giúp bà con có thêm thu nhập, giảm nghèo
· Dự án sau khi xây dựng xong cần có phương án bàn giao cho đơn vị chủ quản thực hiện quản lý tốt công trình, không cho thuê thả cá vì khi bà con muốn lấy nước phục vụ sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.
	Ông Lèng Văn Chương_Trưởng thôn Bản Tý
· Trên địa bàn thôn có 2 nhóm dân tộc là Tày và Kinh trong đó chủ yếu là dân tộc Tày chiếm khoảng 86%
· Các phong tục tập quán của người Tày giờ không còn được duy trì được nhiều, các phong tục tập quán chủ yếu theo người kinh.
· Dự án cần thông báo thông tin sớm đến người dân trước khi triển khai xây dựng dự án
· Các công nhân đến tham gia lao động cần đảm bảo an ninh và vệ sinh môi trường.

	II
	Huyện Na Rì

	4
	Xã Đổng Xá
(Hồ Mạy Đẩy)
	· Diện tích BAH không đáng kể, chỉ có 10 hộ ảnh hưởngmột ít đất nông nghiệp, đất rừng SX và cây cối, ao nuôi cá, chuồng trâu…
· Đây là dự án phục vụ cho người dân địa phương nên người dân chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án.Mong dự án thông tin chi tiết hơn khi nhà thầu thi công như bản vẽ thiết kế để chúng tôi giám sát chất lượng công trình
· Đề nghị đơn vị thi công xây dựng đường vận hành vào đập tránh để đất đá tràn xuống ruộng, ao cá và cây cối của chúng tôi và dây ảnh hưởng khói, bụi môi trường…
· Có một số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng, mong dự án có bồi thường thỏa đáng cho các ảnh hưởng như đất đất ao cá, đất rừng SX và cây cối như Keo, Mỡ…. 
· Thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ. Lựa chọn thời gian thi công cho phù hợp, hạn chế cắt nước ảnh hưởng tới mùa vụ của người dân, nhà thầu thi công cần có giám sát để đảm bảo chất lượng công trình và tránh làm ảnh hưởng tới môi trường, và những ảnh hưởng phát sinh khác.
· Tất cả các hộ mong muốnTDA sớm được triển khai xây dựng để kịp phục vụ cho sản xuất được tốt hơn.
	· Bà con nhân dân rất phấn khởi di được đảng và nhà nước đầu tư công trình này.
· Đề nghị dự án sớm triển khai xây dựng và đảm bảo đúng tiến thi công của dự án.
· Trong quá trình thi công dự án cần tính toán kỹ thời điểm triển khai xây dựng, tránh làm ảnh hưởng đến mùa vụ của bà con. Việc điều tiết nước cần phải thông báo cho bà con biết để kịp thời xử lý.
· Các công nhân từ nơi khác đến cần đảm an ninh trật tự, tránh làm xáo trộn đến cuộc sống của người dân. Đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
· Thôn chúng tôi chủ yếu làm nông nghiệp, cuộc sống bà con nơi đây rất khó khăn do vậy dự án nên khuyến khích sử dụng lao động địa phương tham gia các hoạt động thi công tại công trường.
· Các vấn đề về môi trường cũng cần phải lưu ý. Các xe chở vật liệu cần đảm bảo đúng tải trọng, tránh làm hỏng đường của bà con, gây mất an toàn giao thông.

	5
	Xã Liêm Thủy
(Hồ Cốc Thông)
	Ông Lường Văn Sáng_trưởng thôn Bản Cải
· Được biết dự án sẽ nâng cấp, sửa chữa hồ Cốc Thông bà con rất phấn khởi. Công trình đã xây dựng cách đây đã 10 năm do vậy việc nâng cấp hồ là cần thiết.
· Nhà van hiện tại đang để phía dưới đập, áp lực nước rất lớn đẫn đến van thường xuyên bị hư hỏng. đề dự án án có phương án thiết kế di dời van lên trên cao để giảm áp lực nước.
· Đề nghị dự án lấp ao phía dưới chân đập để đảm bảo an toàn cho công trình.
· Khi thi công đường vận hành vào hồ lưu ý hạ thấp cao trình để mặt đường bằng mặt mương, điều này giảm thiểu đất đá rơi xuống mương.
· Đường đất vào nhà 3 hộ dân vị trí đường này nằm dưới khe xả tràn của công trình, khi nước chảy tràn các hộ dân không thể đi qua tràn để vào nhà được. Đề nghị dự án đặt cống hay mố cầu đề bà con đi lại dễ dàng
	Ông Lường Văn Sáng_trưởng thôn Bản Cải
· Thôn Bản Cải chủ yếu là người đồng bào Tày và Nùng.
· Chúng tôi rất quan tâm đến dự án vì đây là dự án thiết thực giúp bà con nhân dân có nguồn nước ổn định hơn, giúp tăng năng xuất cây trồng, cải thiện điều kiện kinh tế.
· Trong quá trình triển khai xây dựng đề nghị nhà thầu và công nhân địa phương từ nơi khác đến phải đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
· Việc điều tiết nước phục vụ cho bà con sản xuất rất quan trọng, vì vậy dự án cần lưu ý vấn đề này.
· Dự án có chính sách khuyến khích nhà thầu sử dụng lao động địa phương tham gia lao động tại công trường.

	III
	Huyện Bạch Thông

	6
	Xã Sỹ Bình
(Hồ Nà Lẹng)
	· Bà con thống nhất với chủ trương xây dựng của dự án. Vì đây là dự án rất thiết thực với bà con.
· Dự án cần triển khai sớm và đúng tiến độ
· Trà xả lũ của công trình hiện tại không có nối thoát, khi mưa lớn nước chảy tràn vào ao và vườn của hộ dân. Đề nghị dự án có phương án thiết kế hệ thống thoát nước cho phù hợp. nếu được có thể đấu nối trược tiếp vào hệ thống mương tưới tiêu.
· Khu vực quanh hồ là rừng đã khoanh nuôi (giao cho bà con) do vậy khi nhà thầu đến không được sâm phạm đến rừng của người dân.
· Dự án nên tuyển dụng lao động địa phương tham gia các hoạt động thi công tại công trường
	· Chúng tôi hoàn toàn nhất trí ủng hộ dự án vì đây là dự án quốc gia
· Khu vực thôn Nà Lẹng chủ yến là người đồng bào DTTs tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các phong tục tập quán không còn được duy trì như xưa, lối sống của người đồng bào giờ  theo phong tục của người kinh là chính.
· Các nhà thầu đến thi công cần lưu ý không làm ảnh hưởng hay sáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây.
· Việc vận chuyển vật liệu cần phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, không đổ vật liệu bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con.
· Dự án nên sử dụng lao động địa phương để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của bà con


	IV
	Huyện Chợ Đồn

	7
	Xã Nghĩa Tá
(Hồ Nà Kiến)
	· Diện tích BAH không đáng kể, chỉ có 7 hộ ảnh hưởngmột ít đất nông nghiệp, đất rừng SX và cây cối, ao nuôi cá…
· Đây là dự án an toàn đâp và đảm bảo nước tưới thủy lợi cho tưới tiêu nông nghệp, nên người dân trong thôn hoàn toàn nhất trí và ủng hộ dự án. 
· Đề nghị đơn vị thi công xây dựng đường vận hành vào đập tránh để đất đá tràn xuống ruộng, ao cá và cây cối của chúng tôi.
· Có một số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng, mong dự án có bồi thường thỏa đáng cho các ảnh hưởng như đất đất ao cá, đát rừng SX va cây cối như Keo, Mỡ…. 
· Thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ. Lựa chọn thời gian thi công cho phù hợp, hạn chế cắt nước ảnh hưởng tới mùa vụ của người dân, nhà thầu thi công cần có giám sát để đảm bảo chất lượng công trình và tránh làm ảnh hưởng tới môi trường, và những ảnh hưởng phát sinh khác.
· Tất cả các hộ mong muốn TDA sớm được triển khai xây dựng để kịp phục vụ cho sản xuất được tốt hơn.
	· Khi được biết có dự án sửa chữa đập của Hồ Nà Kiến trên địa bàn của thôn, chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng giúp đỡ dự án hoàn thành đúng tiến độ.
· Công trình hồ Nà Kiến đã xây dựng từ lâu và đã xuống cấp, nước thẩm thấu qua thân đập rất nhiều do vậy nước tưới phục vụ cho sản xuất không đủ, nhất là vào mùa khô cạn.
· Trong quá trình thi công đề nghị các nhà thầu đến cần khai báo với chính quyền địa phương và thông báo đến thôn/bản để mọi người cùng nắm được và cùng phối hợp trong quá trình xây dựng.
· Các xe chở vật liệu cần phải đảm bảo đúng tải trọng, tránh làm ảnh hưởng đến đường đi lại của bà con, dự án chỉ sử dụng xe nhỏ để việc đi lại của bà con được thuận tiện.
· Các trường hợp có thu hồi đất của bà con nếu có đề nghị dự án bồi thường và hỗ trợ cho bà con
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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------o0o--------
………………………….., ngày…….tháng …… năm 201…..

PHIẾU ĐIỀU TRA KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÀI SẢN ẢNH HƯỞNG
Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Kạn

Mã bảng hỏi:……………………………………Ngày điều tra: …….. /……/……/2018
Địa chỉ:……………………………………………..……………………………………
Người được phỏng vấn: ………………………………………; Tuổi……; Giới  [   ]   Nam:1; Nữ:2;
Quan hệ với chủ hộ: ………………..………………………………………………………

THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ
Họ và tên chủ hộ: …………………………………; Tuổi……;  Giới  [    ]  Nam:1; Nữ:2; 
1.1. Dân tộc		 [   ]		           Ngôn ngữ giao tiếp: ……………….……            
1.2. Tình trạng hôn nhân	 [   ]			1.3. Tôn giáo			 [   ] 
1.4.  Nghề chính 		 [   ]			1.5.  Nghề phụ  		 [   ]
1.6. Trình độ học vấn	             [   ]				
1.7. Thuộc đối tượng gia đình chính sách, hưởng trợ cấp xã hội:    [     ]
(1: Hộ nghèo; 2: Hộ có phụ nữ làm chủ hộ; 3: Hộ có người tàn tật làm chủ hộ; 4: Hộ có người già làm chủ hộ)
1.8. Tổng số nhân khẩu trong hộ gia đình: ………………… (Người)
Trong đó: Nam : ……………(Người) ; Nữ: …………………(Người)
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Quan hệ với chủ hộ
	Tuổi
	Dân tộc
	Tình trạng hôn nhân
	Tôn giáo
	Nghề nghiệp chính hiện nay
	Học vấn


	
	
	1:Nam
2:Nữ
	1: Chồng/Vợ
2: Cha/Mẹ
3: Con
4: Cháu
5: Con rể/dâu
6: Anh/chị/em
7: Khác
	
	1: Kinh
2: Hoa
3: Raglai
4: Cơ ho
5: Ê-đê
6: Khác
	1: Kết hôn
2: Độc thân
3: Góa bụa
4: Ly thân
5: Ly hôn
	1: Không
   2: Phật giáo
3: Thiên chúa giáo
4: Tin lành
5: Cao đài
6: Khác
	1: Nông nghiệp
2: Buôn bán, dịch vụ
3: Học sinh, sinh viên
4: Lao động phổ thông
5: Cán bộ công chức nhà nước
6: Làm việc cho công ty tư nhân
7: Thất nghiệp
8: Nghỉ hưu, nội trợ
9:  Khác
	1: Mù chữ
2: Tiểu học
3: THCS
4: THPT
5: Học nghề
6: Cao đẳng/ Đại học
7: Trên đại học


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	



TÀI SẢN
2.1. Loại nhà
1. Kiên cố (nhà xây từ 1 tầng trở lên/ tường gạch, mái bê tông cốt thép)
2. Bán kiên cố (nhà tường gạch, mái ngói/tôn…)
3. Nhà gỗ, lợp lá (nhà cột/ vách gỗ, mái gỗ/lá…)
4. Nhà tạm (nhà tranh tre, che chắn tạm bằng gỗ/tôn…)
5. Không có nhà
6 Khác (ghi rõ) ………………………………………………………………………………………..
2.2. Tình trạng pháp lý về sử dụng đất
1. Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không
KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ẢNH HƯỞNG 
Đánh giá về mặt kinh tế của hộ gia đình
Gia đình có vay hay hỗ trợ về tài chính không?
                     1. Có           [    ]              2. Không        [    ]                                                                                    
Hình thức vay/ hỗ trợ nhận được:
	TT
	Các khoản vay
	Mức vay/số tiền
	Mục đích vay
1: Sản xuất nông nghiệp
2: Kinh doanh buôn bán
3: Chi tiêu gia đình
4: Xây, sửa chữa nhà
5: Chi con cái học hành
6: Khác (ghi rõ)

	1
	Vay từ hàng xóm, họ hàng, bạn bè
	
	

	2
	Vay từ Ngân hàng
	
	

	3
	Vay từ Quỹ tín dụng
	
	

	4
	Vay vốn của hội phụ nữ
	
	

	5
	Nguồn khác
	
	

	6
	Không vay vốn
	
	


Gia đình ông bà có nhu cầu vay thêm vốn trong thời gian tới không?
	Có
	[  ]
	
	Không
	[  ]


Khoản tiền dự kiến vay là bao nhiêu?.....................................đồng/năm
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình 
	TT
	Khoản thu hàng năm
	Số tiền (VNĐ)

	1
	Thu nhập từ trồng trọt
	

	2
	Thu nhập từ chăn nuôi
	

	3
	Thu nhập từ thương mại – dịch vụ
	

	4
	Thu nhập từ làm công ăn lương
	

	5
	Từ các nguồn khác
	

	
	Tổng cộng
	


Chi tiêu trung bình hàng năm của hộ gia đình                                                         
	TT
	Khoản chi hàng tháng
	Số tiền chi (VNĐ)

	1
	Tiền chợ 
	

	2
	Tiền học hành của con cháu
	

	3
	Tiền điện 
	

	4
	Tiền điện thoại
	

	5
	Tiền nước
	

	6
	Tiền thuê cơ sở SX/ buôn bán
	

	7
	Tiền thuê nhà/đất hiện tại
	

	8
	Tiền thuế đất
	

	9
	Tiền vật tư SX (phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, …)
	

	10
	Tiền xăng 
	

	11
	Tiền rác
	

	12
	Khác (Các khoản ma chay, cưới hỏi, thuốc men chữa bệnh….)
	

	
	Tổng cộng
	


Gia đình ông( bà) có thiếu lương thực trong 2 năm vừa qua không?
1. Có		 [  ]			2. Không		 [  ]
Nếu có, thời gian đó là: 
1 – 2 tháng 	[   ]		2) 2 – 3 tháng	 [   ] 		3) > 3 tháng 		 [   ]
Gia đình được xếp vào diện nào theo tiêu chuẩn nghèo
	Nghèo
	[  ]
	Không nghèo
	[  ]


Nguyên nhân nghèo là
Thiên tai gần đây gây ra, ghi cụ thể: ………………………….........[  ]
Thành viên trong gia đình bị ốm đau, tai nạn				[  ]
Thiếu lao động							[  ]
Thiếu đất sản xuất							[  ]
Thiếu vốn đầu tư							[  ]
Khác, ghi cụ thể: …………………………				[  ]
Tiện nghi sinh hoạt trong gia đình
	TT
	Tài sản
	Có (số lượng)
	Không

	1
	Xe gắn máy
	
	

	2
	Xe đạp
	
	

	3
	Đồng hồ điện
	
	

	4
	Nồi cơm điện
	
	

	5
	Bếp ga
	
	

	6
	Tủ lạnh
	
	

	7
	Máy giặt
	
	

	8
	Máy lạnh (máy điều hòa nhiệt độ)
	
	

	9
	Quạt máy
	
	

	10
	Truyền hình (Tivi)
	
	

	11
	Đầu máy video (DVD/VCD)
	
	

	12
	Máy vi tính
	
	

	13
	Xe hơi
	
	

	14
	Xuồng máy
	
	

	15
	Nhà vệ sinh
	 Có bể phốt
	 Không có bể phốt
	 Không có nhà VS

	16
	Nguồn nước sử dụng
	 Nước máy
	Giếng đào/giếng khoan
	 Nguồn khác, cụ thể


Mức sống của gia đình Ông(bà) trong 3 năm gần đây thay đổi như thế nào?
	1. Mức sống không thay đổi
	[   ]
	

	3. Mức sống kém đi
	[   ]

	2. Mức sống tốt hơn
	[   ]
	
	4. Không biết
	[   ]


Cơ hội tiếp cận các tiện ích công cộng                            
	Loại dịch vụ xã hội
	1 Có
	2 Không
	1. Dưới 1 Km
	2. Từ 1-2Km
	3. Từ 2-4 Km
	4. Từ >5Km

	 a. Dịch vụ Y tế
	
	
	
	
	
	

	1. Trạm y tế xã
	
	
	
	
	
	

	2. Bệnh viện huyện/tỉnh
	
	
	
	
	
	

	3. Phòng khám tư nhân
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà thuốc
	
	
	
	
	
	

	b. Nguồn thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	5. Chợ cố định/siêu thị
	
	
	
	
	
	

	6.  Chợ tạm
	
	
	
	
	
	

	c. Trường học
	
	
	
	
	
	

	7. Trường mẫu giáo
	
	
	
	
	
	

	8. Trường tiểu học
	
	
	
	
	
	

	9. Trường THCS
	
	
	
	
	
	

	10. Trường THPT
	
	
	
	
	
	

	11. Cao đẳng/Đại học
	
	
	
	
	
	

	d. Tín ngưỡng/văn hóa
	
	
	
	
	
	

	12. Nhà văn hóa xã
	
	
	
	
	
	

	13. TT thể thao, sân vận động
	
	
	
	
	
	

	14. Khu vui chơi, giải trí
	
	
	
	
	
	

	15. Đình/chùa/miếu,…
	
	
	
	
	
	


Bạn có đến trạm xá khám 2 lần trong năm không?
1. Có		 [  ]					 2. Không		 [  ]
Nếu không thì bao lâu một lần? ……………………………………….
Bạn có phải tự trả tiền mua thuốc không?
1. Có		 [  ]					 2. Không		 [  ]
Nếu có, thì nó có gây khó khăn cho gia đình mình không?
1. Có		 [  ]					 2. Không		 [  ]
Các con của bạn có được tiêm Vác xin phòng bệnh không?
1. Có		[  ]					 2. Không		 [  ]
Bạn có đưa con của bạn đến trạm xá để tiêm Vác xin không?
1. Có		[  ]					 2. Không		 [  ]
Bạn sẽ tham gia buổi tập huấn về phòng chống HIV/AIDS tổ chức ở xã mình chứ?
1. Có		 [  ]					 2. Không		 [  ]
Bạn có muốn cuộc tập huấn này được tổ chức riêng cho nhóm dân tộc mình không?
1. Có		[  ]					 2. Không		 [  ]

Tiếp cận Giáo dục và văn hóa của hộ gia đình
	Giáo dục và văn hóa
	Có
	Không
	Nếu không, vì sao lại nghỉ học?

	Con bạn hiện có đang đi học hay không
	
	
	

	Giáo viên có đến nhà khuyên con bạn không nên bỏ học không
	
	
	

	Gia đình có biết là Luật Việt Nam quy định trẻ em phải được đi học đến khi 15 tuổi không?
	
	
	

	4, Bạn sẽ làm gì để cải thiện vấn đề giáo dục cho con mình? 
	


Bạn có nghe kênh phát thanh riêng giành cho dân tộc mình không?
1. Có		[  ]			 2. Không		 [  ]
Phân công lao động trong gia đình ông bà như thế nào
	TT
	Hoạt động
	Nam giới
	Nữ giới
	Cả hai

	
	Làm ruộng
	
	
	

	
	Làm vườn
	
	
	

	
	Canh tác trên vùng đồi
	
	
	

	
	Làm ở nhà máy/ xí nghiệp
	
	
	

	
	Làm nghề rừng
	
	
	

	
	Chăn nuôi
	
	
	

	
	Buôn bán nhỏ
	
	
	

	
	Làm các công việc ở thành phố( xa nhà)
	
	
	


Phân công lao động trong công việc nhà
	TT
	Hoạt động
	Nam giới
	Nữ giới
	Cả hai

	
	Chăm sóc trẻ em
	
	
	

	
	Dọn dẹp nhà cửa
	
	
	

	
	Nấu nướng
	
	
	


Gia đình thuộc diện chính sách nào?                                                 
     1. Gia đình thương binh liệt sỹ     [    ]                     2.  Gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng  [    ]
       3. Gia đình có công với nước       [    ]                     4.  Gia đình hộ nghèo                           [    ]
                                                                                        5.  Khác……………………            [    ]        
KIỂM KÊ THIỆT HẠI VÙNG ẢNH HƯỞNG 
Tình trạng sử dụng đất của hộ gia đình (đất BAH chỉ tính là đất nằm trong khu vực cần thu hồi cho xây dựng dự án)  
	Sử dụng đất
	Tổng diện tích (m2)
	Mức độ ảnh hưởng đối với từng thửa đất

	Tình trạng sử dụng
	Tính pháp lý
	Thời gian sử dụng

	Đất ruộng
Đất vườn
Đất ao
Đất ở
Đất rừng
Đất phi nông nghiệp
Đất nghĩa địa
Đất thủy lợi
Đất giao thông
10. Đất hoang
	
	
	1.Chủ đất SD
2. Chủ đất nhưng cho người khác SD
3. Thuê của nhà nước
4. Mượn của bà con
5. Thuê người khác
	1. Có sổ đỏ
2. Không có sổ đỏ
3. Có giấy tờ hợp lệ
4. Không có giấy tờ gì cả
5. Đang hợp thức hóa
6. Đang tranh chấp
7. Có hợp đồng thuê
8. Không có hợp đồng thuê
	1. Trước 15/10/1993
2. Từ 15/10/1993 đến 1/7/2004
3. Sau 01/7/2004 
 4. Không biết

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhà cửa cửa bị ảnh hưởng bởi dự án 
	Cấp nhà
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
1=Cho thuê
2= Để ở
3= Để kinh doanh/buôn bán*
	Tình trạng pháp lý
1. Có giấy CN sở hữu
2. Không có giấy CN
3.Đang hợp thức hóa
4. Chỉ có giấy phép XD
5. Không có giấy phép XD
6. Có hợp đồng thuê
7. Không có hợp đồng thuê
8. Không có giấy tờ gì cả
	Năm xây dựng


	
	Hiện có
	Khả năng bị ngập
	Mã số
	Hộ KD có giấy phép không
1. Có
2. Không
	Đã kinh doanh bao lâu?
(ghi rõ số năm KD)

	
	

	0. Biệt thự
	
	
	
	
	
	
	

	1. Cấp 1
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cấp 2
	
	
	
	
	
	
	

	3. Cấp  3
	
	
	
	
	
	
	

	4. Cấp 4
	
	
	
	
	
	
	

	5. Nhà tạm
	
	
	
	
	
	
	


Công trình vật kiến trúc khác  
	Loại kiến trúc
	Loại công trình
(khoanh số về đặc điểm công trình ở từng mục)
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	Bếp (chỉ tính với trường hợp xâydựng riêng bên ngoài nhà chính)
	Nhà tạm
	m2
	

	
	Cấp 4
	m2
	

	Chuồng trại gia súc (chuồng heo, bò, gà…)
	Xây dựng  tạm
	m2
	

	
	Kiên cố
	m2
	

	Đồng hồ điện 
	Bắt đồng hồ chính của nhà nước
	Cái
	

	Đồng hồ nước 
	Bắt đồng hồ chính của nhà nước
	Cái
	

	Hàngrào
	Gạch
	m
	

	
	Thép gai hoặc gỗ
	m
	

	Cổng
	Sắt, thép
	m2
	

	
	Gỗ/tre
	m2
	

	Nhà vệ sinh, nhà tắm (xây rời)
	Xây dựng tạm
	m2
	

	
	Kiên cố
	m2
	

	Mộ đất
	Thời gian lập mộ:…….…
	Ngôi
	

	Mộ xi măng
	Thời gian lập mộ:….……
	Ngôi
	

	Điện thoại
	Chỉ ghi loại có dây
	Cái
	

	Giếng nước 
	Khoan
	Cái
	

	
	Đào
	Cái
	

	Bồn chứa nước
	Xi măng
	m3
	

	
	Inox
	m3
	

	
	Nhựa
	m3
	

	Ống nước
	Đường kính ….
	m
	

	Sân phơi (Chỉ ghi nếu làm bằng gạch hoặc xi măng/bê tông)
	Ghi rõ kết cấu…………….
	m2
	

	Ao cá/tôm/cua
	Ghi rõ kết cấu:……….
Đào sâu:………m
	m2
	

	Bàn thờ ông thiên
	
	m2
	

	Loại khác (ghi rõ loại tài sản và mức độ ảnh hưởng để có thể tính bồi thường)
	
	
	


Thông tin về cây cối hoa màu (Ghi chi tiết tên từng cây BAH phân theo các nhóm) 
	Tên cây cối hoa mầu
	Loại cây trồng/vật nuôi (ghi rõ tên từng loại)
	Đơn vị
	Số lượng/
Khối lượng

	1. Cây hàng năm (liệt kê tên)
	1. Lúa
	m2
	

	
	2. Sắn/khoai mì/ngô/xả/dứa
	Bụi
	

	
	3. Các loại rau màu
	m2
	

	
	4. Mía
	m2
	

	
	5. Cây thuốc lá
	m2
	

	
	6. Chuối
	Cây
	

	2. Cây lấy gỗ  (Ghi tên cây chính/đường kính)
VD: Tràm/5cm, Đước/8cm…
	1. Keo/Bạch đàn/đường kính………………cm
	Cây
	

	
	2. Hồi/đường kính……………….cm
	Cây
	

	
	3. …………./đường kính………………..cm 
	Cây
	

	
	4. …………./đường kính………………..cm
	Cây
	

	
	5. …………./đường kính………………..cm
	Cây
	

	3. Cây ăn trái các loại (Ghi tên cây chính/năm tuổi)
VD: Xoài/5năm, Bưởi/3năm…
	1. Xoài/năm tuổi………………năm
	Cây
	

	
	2. Bười/năm tuổi………………năm
	Cây
	

	
	3. Cam-quýt/năm tuổi…………năm
	Cây
	

	
	4. Mận/năm tuổi……………....năm
	Cây
	

	
	5. Đào/năm tuổi……………….năm
	Cây
	

	
	6. Ổi/năm tuổi………………...năm
	Cây
	

	
	7. Chè
	Cây
	

	4. Thủy sản
	1. Cá Chép
	Kg
	

	
	2. Cá Rô/Trấm cỏ/Lóc
	Kg
	

	
	3. Khác
	Kg
	


CÂU HỎI THAM VẤN
Theo Ông (bà), việc dự án được thực hiện có mang lại lợi ích nào dưới đây không?
Cải thiện chất lượng cuộc sống 				[  ]
Mang lại việc làm và thu nhập				[  ]
Khác: ……………………………………………………………..
Mối quan tâm chính của Ông (bà) về tác động của dự án ảnh hưởng như thế nào?
Mất đất						 [  ]
Duy chuyển nhà cửa						 [  ]
Chuyển đổi nghề nghiệp 					 [  ]
Mất diện tích nuôi trồng thủy hải sản 		             [  ]
Xáo trộn cuộc sống trong quá trình xây dựng			 [  ]
Không thể tiếp cận được kênh tưới tiêu			 [  ]
Thiệt hại tài sản cộng đồng				`	 [  ]
Khác: ………………………………………………………………………..
Ông (bà) có đề xuất nào để giảm thiểu tác động tiêu cực mà ông bà nêu ở trên hay không?
1)  Có  		[  ]                 2) Không 		[  ]
 Nếu có, xin cho biết lí do cụ thể:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gia đình Ông(bà) có sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sau đây không?
Tham gia ủng hộ kinh phí  		[  ]
Đóng góp sức lao động để xây dựng 	[  ]
Khác:………………………………………………………………
Ông (bà) có ủng hộ việc thực hiện dự án không?
Có 					[  ]
Không  				[  ]
Phương án bồi thường mà ông (bà) mong muốn đối với các loại đất?
Đất đổi đất 				[   ]
Tiền mặt theo giá thị trường 		[   ]
Chưa quyết định 			[   ]
Đối với hộ mất toàn bộ nhà ở, phương án xây dựng lại?
Diện tích còn lại vẫn còn đủ để xây dựng nhà ở			 [  ]
Di dời đến mảnh đất khác gia đình đang sở hữu 			 [  ]
Di dời đến mảnh đất mới gia đình sẽ lựa chọn 			 [  ]
Di dời đến khu tái định cư của dự án				             [  ]
Di dời đến khu tái định cư của xã 				             [  ]
Chưa có quyết định   						             [  ]
Nếu mất đất Nông nghiệp ông (bà) có dự định như thế nào?
Mua đất mới để sản xuất nông nghiệp 				 [  ]
Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 					 [  ]
Làm nghề thủ công 						 [  ]
Tìm việc 							             [  ]
Không biết   							             [  ]
Khác(ghi rõ):……………………………
Gia đình dự định sẽ sử dụng tiền bồi thường đất như thế nào? 
Xây hoặc sửa chữa lại nhà cửa			[  ]
Mua đất mới						[  ]
Mua tài sản khác       					[  ] ; Tên tài sản_____________
Đầu tư vào kinh doanh nhỏ				[  ]
Gửi tiết kiệm ở ngân hàng				[  ]
Chi cho việc học của con cái 				[  ]                               
Dự định khác               				[  ]; Mô tả__________________

Xin chân thành cảm ơn gia đình đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi!

	Người khảo sát
	Chủ hộ hoặc đại diện gia đình






[bookmark: _Toc484780448][bookmark: _Toc17201061]Phụ lục 6: Một số hình ảnh về công tác tham vấn
	Một số hình ảnh làm việc và tham vấn chính quyền địa phương

	[image: IMG_1928]
	[image: IMG_2051]

	Tham vấn và làm việc với chính quyền địa phương xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
	Tham vấn và làm việc với chính quyền địa phương xã Nghĩa Tá huyện Chợ Đồn

	[image: IMG_2117]
	[image: IMG_2115]

	Tham vấn và làm việc với chính quyền địa phương xã Đổng Xá, huyện Na Rì
	Làm việc với cán bộ địa chính xã Đổng Xá huyện Na Rì

	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng hộ dân khu vực dự án

	[image: IMG_2045]
	[image: IMG_1973]

	Họp tham vấn cộng đồng xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
	Họp tham vấn cộng đồng xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

	[image: ]
	[image: ]

	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Cốc Thông xã Liêm Thủy, huyện Na Rì
	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Khuổi Dầy xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

	[image: ]
	[image: ]

	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Khuổi Dâng,  xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
	Họp tham vấn cộng đồng công trình hồ Nà Lẹng,  xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông

	Một số hình ảnh khảo sát hiện trường công trình

	[image: IMG_1935]
	[image: IMG_2053]

	Hình ảnh Hồ Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
	Hình ảnh Hồ Nà Kiến, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn

	[image: IMG_2113]
	[image: ]

	Hình ảnh Hồ Mạy Đảy, xã Đổng Xá, huyện Na Rì
	Hình ảnh Hồ Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

	[image: ]
	[image: ]

	Hình ảnh Hồ Khuổi Dâng, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
	Hình ảnh Hồ Cốc Thông, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì

	[image: ]
	[image: ]

	Hình ảnh Hồ Nà Lẹng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	Hình ảnh Van điều tiết công trình Hồ Nà Lẹng, xã Sỹ BÌnh, huyện Bạch Thông
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG BONG
VB chinh sich an toan i djnh cr, Gio1 va Dan toc thibu s6

DU AN SA CH'A, NANG CAO AN TOAN DAP (WBS) - TIEU DU AN SUA CHUIA, NANG
‘CAO AN TOAN BAP TAI TINH BAC KAN

1. Thoi gian, dia diém va tidu dy an duoc tham vén:
4. Thoi gian tham vén..... AG./L&.[ 8019, -
2 Bja @ tham vé:... 3 e T t“?l’ dgen.. o R 75 B ke

3 TenThudy én.... 87 COL. f,\hmi

I1. Thanh phén tham dy:
1.Dai dign chis déu tw - BQLDA 9Au tur xdy dymg tinh Bic Kan
-ongma... Tillu. on.... Gl ontew...Chagn v

~ongia onew
2. 8l UBND .+, e Mot ST

~ongma. i vén. ky.., cnicw...Chi. B LRID.
~ongs... Al . Hacr S Chreo Mﬁ;\ R
- Ong/Ba. . Chire w.

~onga. . Chicwu

- Ong/Ba. .. Chire vy.

~Orgr. cndew

s onden o Tovdn; 34 P
-ongea. g i QBN ... cnoew. Sy N\l ey
- Ong/Ba. £ . Chire wy.

-Ongiea . Chicws

4,031 difn h DTTS BAH va dai bibu tham dy:

- Téng s6 ngudi tham du hop: . 1T nguai

~Trong 66: Nam: ..., AS...... N .4 Dan toc thiéu sb: (7.
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0 NGi dung tham vin
L4 Cac ngi dung phd bién théng tin:
- Gi6i thigu chung vé du én, cung clp c4c thong 1 vé dy én nhur muc Beu. da
quy mb, cic thang s8 Kk thust co b cda cac hang muc duoe Ghu b, chi dbu e va
ha th 10 ngudn véin cia tu dy dn sra chia, ning cao an todn dép (WBB) tinh Bl

Kan):

- Phb bidn thong in vé pham vi, mic 45, oai hinh dnh huéng aén i sin cJa ngudi dan
b tibu ddn;

P8 bién Khung chinh sich Tai dinh cu, Giéi vA DTTS va céc quyn lot e hudng:
Phb bidn thang t vé cac tac ding tdm dn tich cue, by ey 68 thé xdy ra trong qud
trinh ti cang, xdy dung a1 v cang D toc thbu sé;

2. Céc ndi dung tham vin cong ddng:

Tham vé1 chinh quydn ia phurong v céc téc 86ng xB hoi ibn dn ¢ thd xdy ra khi thi
cbng, xby dung. Cac bién phap gidm thibu thc 6ng. cac vin ab vé binh ding gie, cdc
Phm DBTT (hd nghéo, phu nr dom than o6 ngus phu thude, h DTTS.. )

- Tham vén vsi chinh quyn Ga phuong vé chinh sach b8i thudng, hé tro, don gié quy
inh ca tion cho dt dai, i sdn va don gid thay thé cia TDA, kb hoach phyc hdi sinh
ké cila cong 3bng BAH, cha trong nhém DTTS BAH;

Th thip cdc § kién khéc #n quan KT-XH, ven héa, mél téng, mire séng. . cla
nguoi BAH, a3 biét 14 ngudi DTTS;

‘Tham vin cac bén in quan vé binh ding gii t3i Khu wic TDA. cdc téc dong tbm dn
6 thé dnh hutng 16 ngued DTTS, dbc bidt 4 phu nr DTTS.

“Tham vin. phéng vén truc tép cdc ho gia dinh wb nguyén vong cia ngudi DTTS vb
e tc 8dng xa hdiva kb hoach phat rién DTTS.

V. Tom tt ét qua tham vin va § kién tham dy cubc hop.
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG
V& chinh sich an toan Tai dinh cu, Giéi va Dan t9c thibu sb

DU AN SUA CHUA, NANG CAO AN TOAN AP (WBS) - TIEU DU AN SUA CHOA, NANG
'CAG AN TOAN DAP TAI TiNH BAC KAN

1. Thei glan, dia diém va tibu dy 4n dugc tham vén:
1. Thoigian tam vin:_... A6 [ 1.1 3019 i
2 Dt am i, B ST ok, ¥ Pach) Hoe g b ton
3 Ton T 8 s Zor inm BTN gy
1L Thanh phin tham d:
1.Dyi dién chi ¢ - BOLOA ghu u xdy dyng tinh Bl Kan
-OngrBa. Jeiis..Jo.. Ghiée. nte ... Chisgn. s

~ongms. Chirw
200 UMD . e i

~Ongima... o V0. Toab . chacw.. oo, b . LBND.
-~ ngrea..cheig W ORey . Chicw. Mim\

- Ong/Ba. + Chirc vy,

- OngrBa. Chire .

- Ong/Ba. . Chire w.

- Ong/Ba. Chire wy.

.0 did o Tu v ¥
-ones. N A QR cvew ARy e 18
- OngiBa. . Chicw.

- Ong/Ba. o . Chirc vy

4.3l dign h DTTS BAH va dai bidu tham dy:
~Téng 88 ngudi tham du hop: . AG... nguet
~Trong d6: Nam: ... AC..... NI ., Dantoe thidusb: .. 1€,
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Noi dung tham vén
111 Céc ni dung pho bién théng tin:

- Gidi thisu chung v& dy dn, cung cdp cc théng tin vé iy dn nhur muc idu, dia diém.
quy 3, céc théng sb Ky thust cor ban cla céc hang mue duae Ghu t, chi Ghu tur
ha t8i tr9 ngubn vén cia tu dr &n sra chva, ndng cao an toan a3p (WBB) tinh B
Kan);

- Pnd bién thong tin vé pham vi, mire 63, loai hinh anh hudng dén i sén cila nguo dén
b6 by dur ;.

- Pnd bidn Khung chinh séch Tai dinh o, Gisi va DTTS va edc quyn o duge hudng;

- P8 bién thong tin vé cac tac dong tim &n tich cue, tigu cuc c6 thé iy ra trong qua
trinh thi cong, xay dng a8i v cang Dantoc thidu s6;

.2, Cc ndi dung tham vin cong ddng:

- Tham véi chinh quyn dia phuong vé cac téc adng xa hoi tién &n o6 thé xay ra kh thi
céng, xay dung. Cac bién phap giam thidu tac adng, cac vén ad vé binh déng idi, cdc
hém DBTT (1 nghéo, phy n on than cé ngudi phy thubc, ho DTTS...)

- Tham vén véi chinn quydn dia phuong vé chinh sach bAi thuong, hd tro, don g quy
dinh ciia tinh cho dt dai,tai sén va don gia thay thé cla TDA, ké hoach phuc hdi sinh
ké ciia cong d8ng BAH, ch trong nhdm DTTS BAH;

- Thu thap céc § kién kndc ién quan KT-XH, van hda, méi trueng, muc séng... cla
ngudi BAH, 03 biét 13 ngudi DTTS;

- Tham vén cic bén lin quan v& binh ding gi6i tal khu wre TDA, cac téc déng tiém dn
6 thé anh hudng 161 ngudi DTS, dac bigt 4 phu n DTTS

- Tham vin, phéng vén tnyc tiép céc ho gia dinh vé nguyén vong cia ngudi DTS vé
c téc a0ng & hoi va kb hoach phit rién DTTS.

VI Tém tit két qua tham vén va ¥ kién tham dy cuge hop
,h I\ RGN S
5 M\L\d-@ R A‘«m vi\wm‘ u,.
3 e g:v‘m;u..uw AN S FAIE G
— o Aa AT O U U?&

col v L Ahedhy m e mL\:m“
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BIEN BAN HOP THAM VAN CONG BONG
V& chinh sich an toan T4l dinh cu, GiGi va Dan the thibu s6

DU AN SUA CHO'A, NANG CAO AN TOAN AP (WBE) - TIEU DU AN SUA CHUA, NANG
CAO AN TOAN DAP TAITINH BAC KAN

1. Thei gian, dja diém va tidu dy an dugc tham vén:
1. Thoigian tham vin:.. A3/ 3./ 8014, g "
2 pia b thamvén... A% Thaulk. ot bt e M2, 7. tray
3 TonTib dr . 4. I ey :
11 Thanh phén tham dy:
1.Dai dién chii diu tw - BQLDA ddu tw xiy dymg tinh Bic Kan
~onga. Tua..ec. Q... ehiew. (‘J\uf) ViZa,
- Ong/Ba. ., Chire vy.
2 001 cnuaND ..., VIl Mo
-ongma. Y1 DRe. S onieve... s}k sech. (bND
-ongm... Lo A omﬁ . Chicw. st\ ol by

- GngiBa. . Chircwy.
-OngiBa. .+ Chire vu.
- GngiBa. . Chic vy
~OngiBa. . Chacwy

5. Bai dign nhem T vin: » i
RSN YA 1 P
~OngiBa..... . chicw.
~ongea . Chiewe
4,991 dién 3 DTS BAH v
- Téng s6 ngustham d hop: /2. nguti
~Trong 6: Nam: ... 4...... N& 3 Dan toc thiu sé: ... AA.....

tham dy.
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1 Ngi dung tham vin
114 Cc ngi dung phd bién thong t

- Gi6i thigu chung vé dur an, cung cép céc thong tin vé du én nhur muc tiéu, dia diém.
quy md, cac thong sé kj thuat co ban ciia cac hang muc duoc dhu tu, chi Ghu tu va
nha ti oy ngudn vén ciia tiu de 4n stra chira, nang cao an toan a3p (WBB) tinh Bic
Kan);

~ Pnd tién théng tin vb pham vi, mirc 80, Ioai hinh anh hurdng dn i sén cla ngud dan
b tidu du én;

- P bién Knung chinh sich Tal i c, Gid va DTS v cdo auyén o o hudng;

~ i bién théng tn vb céc téc Ggng tm &n tich cy, éu cue c6 thé xdy ra trong qua
ot céng, by dumg 861 61 cdng Dt i 56

2. Céc i dung tham vén cgng bng:

- Tham v chinh quyén dia phuong vb cdc e déng i hoi b dn cb thé xdy ra ki i
cing,xdy dung. Chkc bidn phdp gdm thid tdc b, c vén ab v binh alng 98, cdc
nhém DBTT (hé nghéo, phu ni don than cé ngudi phy thudc, hé DTTS...);

- Tham vin vé chinh quybn dia phuong v chinh sich b thabng, h 1, don gid quy
o it cho abtda, 4 3 vA Gom g thay thé ca TOA, kb hoach phuc i i
b i cing 6bng BAH, i rong rhém DITS BAH;

- Thu thap cdc § kién khdc lén quan KT-XH, van héa, mé truong, mic séng... cia
nquoi BAH, dikc biét 4 ngudi DTTS:

- Toam vin cdc bén n quan v binh akng i tal Khu wc TDA, et g thm n
b1 dnh hrdg 16 g DTS, 8 bit 4 nd DTTS

- Tham vin, phéng vin e iép chc h gia dinh v nguyén vang cia ngu DITS wé
et aéng x i v kb hosch pht idn DTS,

Tt s hm v v i hm i e
o = 4 s N b
&A\ Log Aoy Teiincy. A Do
0 LM\ R ST P e, o) Da Dy
e b5 lm RV L T S
iu Cao.
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Do lip - Ty do - Hanh phic.

S NG, ngay. \S.hérg......nam 219

BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG
Vi chinh sich an toan Tai dinh cur, Gidi va Ddn toc thibu s6.

CHA, NANG CAO AN TOAN DAP (WB8) - TIEU DU AN SUA CHOA, NANG
‘CAO AN TOAN BAP TAI TINH BAC KAN

T gan, g b va i i g tham vin:
1. Thorgian tham vén. A 3. \\A\h
2. Bja aiém tham vén:.."THen. TTAR. =
3. TenTdudy . S0 ik 0. tn.a.*mée] \Mm(m A p

L. Thanh phin tham dy: Ny
1.Dgl ign chi @b i - BOLDA @b t xéy durng inh B Kan
-Ongra o A RS .. Chie v dm‘w N
~Ongres Chirew
2. gl dign UBND xa: yu G, A 00 5
~ongme. \& QuE e Mo, Chirevu.... CIR, sl
g M G \uﬁa\ 1%

2/30lg.

- GrgiBa. . Chicw.

- Ong/Bi. . Chicwy.
~OngiBa i Chito v,
- OngiBa i . Chircwy.

3,001 g nhém T vi:

~ongea. [g2 A G . Chircwu m‘;a\ RENAT
-~ Ong/Ba. 3 2 ORI W

~OngBi.._.. . Criew
A.wﬂionwm‘nunﬁuhmmw

- Téng 86 ngui tham dy hop: 0. ngudi

~Trong a6 Nam: .. A5 NG ..do. Dén toc thibu 86 ... £0.
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Qi dung tham vin

111 Cac ngi dung phé bién theng tin:

- Gidi thiéu chung v& dy én, cung c4p céc thang in vé du &n nhur muc tiu, @a didm,
Quy md, céc théng 55 k7 thudt co bin clla cac hang muc duoe bu t, chd abu t va
ha 4 tr9 ngudn vén cda i dy én sira chira, nang cao an toan ddp (WEB) tih Blc:
Kan);

- P8 bién thong tn & pham vi, mirc a0, loa hinh dnh hudng én tai sén cla ngur dén
b tu oy an;

- P tién Khung chinh séch Tei Ginh cur, Gi va DTS va cac quybn o o hudng;

- Ph8 bidn thong tin v& céc tac dong tm A tich cue, 8y cuc c6 thé xdy ra trong qua
i thi céng, xay dymg 061 voi cong Dan toc thidu s6;

2. Céc ndi dung tham vén cong ddng:

- Tham voi chinh uyén dia phuang vb cc téc 60ng XA hoitn dn cb thé xdy ra ki thi
cbng, xdy dung. Cc bién phap gidm thiu téc dong, c4c vén d v binh aéing géi, céo
ihém DBTT (1 nghéo, phy ntr dom tha cé ngus phu thube, ho DTTS..); |

- Tham vén véi chinh quyén dia phurong v chinh séch bbithubng, hd trg, don gid quy.
dinh Gl tinh cho a4t da, ta sén va don gié thay thé cia TDA, ké hoach phuc hd sinh
K& clla cong adng BAH, chs rong nhém DTTS BAH;

- Thu thap cdc y kién Kndc lién quan KT-XH, van héa, mdi truomg, mirc séng... cla
nguv BAH, ddc biét 4 ngudi DTTS;

- “Tham vén céc bén Ién quan vb binh g giéi ta khu v TDA, cac tae abng tibm dn
6 thd dnh hurdng 16 ngursi DTS, a3 biét 1 phu nr DTTS

- Tham vén, phong vin truc tiép cac ho gia dinh vé nguyén vong clia ngudi DTTS vé
c4c t4c d0ng x& i va ké hoach phat tén DTS,

vI.Tom u: wét qni tham v va § kién tham dy cudc hop

L \m Sm £k A:é Aan
\\o\ AGE ?:k r}m, m e. 8&;} d&“&”
cpou..3im. Lt ok Clog.. 35, Q‘Ma‘ 'N-E 0y
A 3 AL 8 t.i«;m T S 2wt
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